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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

2 Phạm Thị Dương Công nghệ May
Xóm 11- Bình Hòa- Giao Thủy- Nam Định (Hiện nay: Nho Quan _ Ninh 

Bình)
01698474773 Cty Tinh Lợi, Khu Công Nghiệp Lai Vu_ Hải Dương

3 Lê Thị Hằng Công nghệ May Kim Trang Đông- Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương 01646591250 Lehang200694@gmail.com Asadashoji, Tỉnh Aichi Nhật Bản

4 Phùng Thị Mai Hiên Công nghệ May Đông Thành - Bình Minh- Kiến Xương -Thái Bình 01675960667 hienptm@vitexco-gar.com.vn Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Việt Thái, Số 142 Đường Quang Trung,Tp Thái Bình

5 Lê Thị Hiền Công nghệ May Phú Xuân- Nga My- Phú Bình- Thái Nguyên 01644594606 Công Ty Tng, Phu Binh_Thái Nguyên

6 Nguyễn Hữu Hoàng Công nghệ May Thôn Khuyên- Huyền Sơn- Lục Nam- Bắc Giang 01626674789 hoangcherry33@gmail.com Công Ty Crystal Martin, Khu Cn Quang Châu, Bắc Giang

7 Trần Thị Hồng Công nghệ May
Thôn 2- Vĩnh Kháng-Vĩnh lộc -Thanh Hóa (Hiện nay: Văn Lộc -Hậu 

Lộc-Thanh Hóa)
01649683690 tranhong614@gmal.com Thnn Ny Hoa Việt, Thanh Hóa

8 Nguyễn Thị Huệ Công nghệ May Thôn Cúc Tuấn, Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện,Hải Dương 01698194323 Công Ty May Liên Đoàn Lao Động, Ngã Tư Thị Trấn Thsnh Miện, Hải Dương

9 Lê Thị Nga Công nghệ May Thôn Cần Liêm- Đông Nam- Đông Sơn - Thanh Hóa Không Không Công Ty Kips Int'L, Hà Nội

10 Lê Hồng Ngát Công nghệ May Toàn Thắng- Tân Châu- Khoái Châu- Hưng Yên 0943469157 Lehongngat1994@gmail.com Cty Cổ Phần Châu Giang Hưng Yên, Xã Đông Kết — Khoái Châu — Hưng Yên

11 Phạm Thị Nguyện Công nghệ May Xóm 8 - Trung Hồng- Hòa Bình- Vũ Thư - Thái bình 0973308389 nguyenpham9490@gmail.com
Công Ty May Hiroto Tại Tỉnh Miyazaky Của Nhật Bản, Miyazaky Ken- Nichinan Shi- 

Simokata 2210

12 Hoàng Thị Minh Nguyệt Công nghệ May Tổ 6.Thanh Tuyền-Phủ Lý-Hà Nam 01686198783 hoangminhnguyetm1@gmail.com Cty Yic Vina, Phủ Lý, Hà Nam

13 Hoàng Thị Nhung Công nghệ May Long Văn- Vân Du- Thạch Thành- Thanh Hóa 01686707791 hoangnhung20071994@gmail.com Công Ty May S&H Vina, Thanh Hóa

14 Nguyễn Thị Phương Công nghệ May Tuấn Thịnh - Tân Thanh- Lạng Giang - Bắc Giang 0961337265 phuongdim93@gmail.com Xí Nghiệp May Lạng Giang, Phố Bằng- Nghĩa Hoà- Lạng Giang- Bắc Giang

15 Tạ Minh Phượng Công nghệ May Tổ 3, Tân Lập 3, Cẩm Thủy, Cẩm Phả -Quảng Ninh 0962668560 minhphuong_mt1994@gmail.com
Công Ty Cổ Phần May Quảng Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ_ Hồng Gai_ Hạ Long_ Quảng 

Ninh

16 Hoàng Thị Thảo Công nghệ May  Xóm 2- Thôn Bùi -Tiến Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Không Công Ty Tnhh Ivory Việt Nam - Việt Hàn, Thái Bình

17 Phạm Thị Thảo Công nghệ May Anh Nhuệ, Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên 0988426834 degiocuondi703@gmail.com Công Ty Tnhh Trường Phúc Hưng Yên, Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên

18 An Thị Thu Công nghệ May Phúc Sơn-Ninh Tiến-Tp.Ninh Bình 01655025878 anthu140794.ta@gmail.com Cty Enterb, Phường Thanh Bình, Tp Ninh Bình

19 Tiết Thị Thương Công nghệ May Xuân Giai- Vĩnh Tiến- Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 01658359245 tietthuong92hict@gmail.com Tại nhà, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

20 Dương Thị Tuyên Công nghệ May Mai Thưởng, Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 01689000287 Công Ty Siflex, Kcn Việt Yên, Quang Châu, Bắc Giang

21 Đinh Thị Yến Công nghệ May Thanh Nguyên,Thanh Liêm, Hà Nam 01647954582 Tổng Công Ty May Đức Giang, Hà Nội, 509,Đức Giang Long Biên HN

22 Phạm Thị Như Ý Công nghệ May Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận 01685531960 nhu.y.pham2504@gmail.com Tại nhà, Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

23 Dương Thị Kim Anh Công nghệ May Xóm 3 - Thái Bạt -Tống Bạt - Ba Vì - Hà Nội 0984175561 Tại nhà, Tòng Bạt - Ba Vì -Hà Nội
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

24 Nguyễn Thị Kim Dung Công nghệ May Khu 3 - Vụ Cầu- Hạ Hòa- Phú Thọ 01639253405 Công Ty Tnhh May Phú Thọ, Hà Lộc, Phú Thọ

25 Bùi Thị Hoa Công nghệ May Ngọc Lý- Tân Yên- Bắc Giang 01677565726 hoabui2912@gmail.com Cty Tnhh Thời Trang Vert, Thôn Kim Tràng, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên Bắc Giang

26 Phạm Thị Hoa Công nghệ May Sn 34,Tổ 9, Phúc Đòng, Long Biên ,Hn 0974276062 phamthihoa0908@gmail.com Công Ty Cổ Phần X20, Long Biên, Phúc Đồng , Long Biên, Hn

27 Quách Thị Thu Hoè Công nghệ May Đại Phú 1 - Phi Mô - Lạng Giang- Bắc Giang 01627721668 Xưởng May Sao Vàng , Thị Trấn Vôi, Lạng Giang, Bác Giang

28 Nguyễn Văn Huân Công nghệ May Mĩ Đôi,An Mĩ Bình Lục Hà Nam 0984838256 nguyenvanhuan1994@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Kinh Bắc 2, Cầu Câu Tử, Phủ Lý , Hà Nam

29 Đinh Thị Hương Công nghệ May Xóm Thượng - Khánh Lợi - Yên Khánh - Ninh Bình 01668767442 dinhhuongm2@GMAIL.COM.VN Công Ty May Veston Hai Phong, Thị Trấn Vĩnh Bảo Hải Phòng

30 Vũ Hương Lý Công nghệ May Tân Hưng  -Lạng Giang     -Bắc Giang 01659171258 Công Ty Crystal Martin, Kcn Quang Châu, Việt Yên

31 Kiều Thị Mùi Công nghệ May Tượng Lĩnh-Kim Bảng -Hà Nam 01635992292 kieumui1994@gmail.com Công Ty Tnhh Hà Nội Lonrevise, Thạch Bàn , Long Biên, Hà Nội

32 Lại Thị Thúy Nga Công nghệ May Xóm 5 - Thôn 6 - Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình 0989857257 thuynga94.m2@gmail.com Xi Nghiệp Veston Hải Phòng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

33 Đoàn Thị Thanh Nhàn Công nghệ May Thanh Thủy , Thanh Hà, Hải Dương 0984049142 Công Ty May Tinh Lợi

34 Nguyễn Thị Son Công nghệ May Nhân Hưng-Lý Nhân-Hà Nam 0984602677 nnguyenson@gmail.com Văn Phòng Labele, Cty Labele,Kcn Cầu Gáo, Đan Phượng , Hn

35 Nguyễn Thị Thềm Công nghệ May Hưng Thái Ninh Giang Hải Dương 01652187916 bonlaco94@gmail.com
Chi Nhánh Cty May Mặc Thuộc Hải Dương, Thôn Văn Diệm,Hưng Thái Ninh Giang Hải 

Dương

36 Nguyễn Thị Thịnh Công nghệ May Đông Tiến - Hương Gián- Yên Dũng - Bắc Giang 0978209038 nguyenthinhcnm@gmail.com Chi Nhánh Thuộc Tổng Cty May Bắc Giang, 128 Giáp Hải, Vĩnh Kế, Bắc Giang

37 Vũ Thị Hoài Thu Công nghệ May Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc,Hải Dương 01645296725 Công Ty Shin Bvt Hải Dương, Gia Lộc , Hải Dương

38 Trần Thị Thuận Công nghệ May Đào Đặng - Trung Nghĩa - Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 01656571051 thuantran010994@gmail.com Hanes Brand Inc, Chính Ngĩa - Kim Động, Hưng Yên

39 Bùi Thị Thúy Công nghệ May Xóm 9 - Công Bình - Bình Định -Tiến Xương -Thái Bình 0976288251 buithuy9x02101994@gmail.com Cty May Sơn Hà, Vũ Linh, Kiến Xương, Thái Bình

40 Ngô Thị Thương Công nghệ May Xã Đông Minh -Tiền Hải - Thái Bình 01666963513 Tại nhà, Xã Đông Minh -Tiền Hải - Thái Bình 

41 Nguyễn Thị Yến Công nghệ May  Thôn Lùa Quán, Xã Đào Mỹ,Lạng Giang, Bắc Giang 0962765621 yenmap94@gmail.com Làm May Bên Nhật (Đã Được 10 Tháng) 

42 Nguyễn Phương Anh Công nghệ May Bảo Khê-Tp Hưng Yên-Hưng Yên Không Cty Cổ Phần Bảo Hưng, Hưng Yên

43 Trần Thị Bích Công nghệ May Lực Điền - Minh Châu - Yên Mỹ- Hưng Yên 01662936112 Công Ty Tnhh May Mặc Châu Á

44 Phạm Thị Hạnh Công nghệ May Anh Nhuệ - Văn Nhuệ - Ân Thi - Hưng Yên 0962620460 Công Ty Tnhh May Trường Phúc, Hưng Yên

45 Vũ Thị Hiên Công nghệ May Quỳnh Giao-Quỳnh Phụ-Thái Bình 01659020502 Quỳnh Giao-Quỳnh Phụ-Thái Bình

46 Đặng Thị Hòa Công nghệ May
Tân Trung - Tân Thành- Yên Thành - Nghệ An (Hiện nay: TP Hưng 

Yên)
01672284131 danghoa140894@gmail.com Bán hàng, sửa đồ tại nhà , TP Hưng Yên

47 Lê Hồng Huế Công nghệ May Thiệu Thành , Thiệu Hóa, Thanh Hóa( Làm Tại Hà Nội) 01648787326 honghuelh@gmail.com Tổngcông Ty May 10. Long Biên, Hn
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

48 Lê Thị Liên Công nghệ May Vân Hoàn, Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa 01659796925 Công Ty Cannon Bắc Ninh, Kcn Quế Võ, Bắc Ninh

49 Nguyễn Thị Sao Mai Công nghệ May
Xóm Bụa - Trung Cao- Trung Hòa- Chương Mỹ - Hà Nội (hiện tại: Kim 

Hồ_ Lệ Chi_Gia Lâm_Hn)
0986701692 Tại nhà, Kim Hồ_ Lệ Chi_Gia Lâm_Hn

50 Hoàng Thị Quỳnh Công nghệ May Minh Tân- Phù Cừ- Hưng Yên ( Phùng Khoang ,Hn) 01644813923 hq090994@gmail.com Công Ty Thời Trang Pantio

51 Trịnh Thị Thanh Công nghệ May Dương Xá - Thanh Hà -Thanh Liêm - Hà Nam 01626235230 Cty Fadisecet Việt Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

52 Đồng Văn Tú Công nghệ May Xóm Ấm - Hồng Tiến - Phổ Yên- Thái Nguyên 0986849835 dongvantutn@gmail.com
Tng Thái Nguyên, Chi Nhánhsông Công,  Đường Cách Mạng Tháng 10, Phường Bách Quang, 

Sông Công, Thái Nguyên

53 Phạm Thị Thùy Trang Công nghệ May Đội 2 - Trực Tuấn - Trực Ninh- Nam Định 01658526794 phamtrang20091994@gmail.com Công Ty Yokowo, Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Hà Nam

54 Nguyễn Thị Thu Hà Công nghệ May  Sn 34,Ngách 25, Tổ Giáp Tiêu,Phường Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang 0972389231 hakelly17101994@gmail.com Văn Phòng Tại Nhà,  Sn 34,Ngách 25, Tổ Giáp Tiêu,Phường Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang 

55 Nguyễn Thị Hằng Công nghệ May Phố 3, Phường Đông Cương, Thanh Hóa 01667335911 nguyenhang.cnm1993@gmail.com Xưởng May Hồng Trường, Phố 3, Phường Đông Cương, Thanh Hóa

56 Nguyễn Thị Hiền Công nghệ May
Đại Đồng - Danh Thắng- Hiệp Hòa -Bắc Giang (Hiện nay: Bắc Lý,Hiệp 

Hòa, Bắc Giang)
0966321879 nguyenhienbg94@gmail.com Công Ty Tnhh May Phố Hoa, Bắcgiang, Lý Viên, Bắc Lý , Hiệp Hòa Bg

57 Nguyễn Thị Hồng Công nghệ May Nghi Khê - Tân Kỳ- Tứ Kỳ- Hải Dương 01668264093 Công Ty May Tinh Lợi, Hải Dương

58 Đào Thị Huyền Công nghệ May Xích Đằng- Lam Sơn- Tp Hưng Yên 01655581103 daohuyenhy94@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Tiên Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên

59 Nguyễn Thị Thu Huyền Công nghệ May Nghi Khê - Tân Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương 01659631375 Công Ty Tnhh May Tinh Lợi, Hải Dương

60 Hồ Thị Hương Công nghệ May Số Nhà 42 Đường 210 Đức Giang Long Biên Hà Nội 01633678986 quynhhuongcdm4k8@gmail.com Công Ty Tnhh May Đức Giang

61 Nguyễn Thị Thu Hường Công nghệ May Vính An - Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên 01626195602 thuhuong31594@gmail.com Công Ty May Vlink, Hưng Yên

62 Phạm Thị Kiên Công nghệ May Phong Lộc -Hậu Lộc -Thanh Hóa 01678088748 phamkien471993@gmail.com Công Ty May Đức Giang, Long Biên

63 Hoàng Thị Lý Công nghệ May Gia Đại - Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh hóa 01653007494 hoangly0694@gmail.com Công Ty May Tinh Lợi, Nam Sách

64 Nguyễn Thuý My Công nghệ May Lãn Tranh - Liên Trung - Tân Yên - Bắc Giang 0978994702 Công Ty May Đức Giang, Long Biên

65 Bùi Thị Nga Công nghệ May Hưng Long -Ninh Giang- Hải Dương 0984962151 Nam Yang Dale, Kcn Đại An

66 Đặng Thị Ngọc Công nghệ May Thôn Bái thượng - Đoan Bái - Hiệp Hòa - Bắc Giang 01636031993 dangthingoc021293@gmail.com Os Princess, Ba Đình Hà Nội

67 Bùi Thị Nhinh Công nghệ May Nội Năng- Thủ Sỹ- Tiên Lữ- Hưng Yên 0974097619 Công Ty May Tnhh Kim Toan, Phương Chiểu - Tiên Lữ - Hưng Yên

68 Hoàng Thị Như Công nghệ May Nghĩa vũ - Nghĩa Trung- Việt Yên - Bắc Giang 01685607956 Công Ty Thời Trang Vest, Bắc Giang

69 Phan Thị Hương Thanh Công nghệ May Xóm Đồng Đại 3- Đồng Thanh- Vũ Thư-Thái Bình 01689592503 Công Ty May Tường An, Thái Bình

70 Bùi Thị Thơm Công nghệ May Thôn Cù Tu - Xuân Chúc- Ân Thi - Hưng Yên 01659086514 Công Ty Tnhh Trường Phúc, Ân Thi, Hưng Yên

71 Lê Thị Thuý Công nghệ May Thôn 3-Tế Thắng- Nông Cống -Thanh Hóa 01698804611 lethuy123649@gmail.com Công Ty Tnhh Sakurai Việt Nam, Thanh Hóa
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

72 Nguyễn Thị Thuý Công nghệ May Đội 12 - Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng 01629207158 Công Ty Sjvina, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

73 Phạm Thị Thúy Công nghệ May Xóm 1, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình. 0979517420 S2cuanuoc@gmail.com Công Ty Tnhh Taejin Vina, Xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình

74 Phạm Thị Thương Công nghệ May Xóm 5- Khánh Nhạc- Yên Khánh - Ninh Bình 01686213534 thuonhmenkyniem@gmail.com Công Ty May Thêu Hoàng Long, Ninh Bình

75 Nguyễn Thị Yến Công nghệ May Lôi Trì - Hồng Khê- Bình Giang- Hải Dương 0962706294 Grandocean, Hải Dương

76 Bùi Thị Ngọc Anh Công nghệ May Phù Tải 1 - Thanh Miện - Thanh Giang - Hải Dương 01654104338 Cttnhh Hkvina, Hải Dương

77 Lê Thị Bình Công nghệ May Bắc Sơn - Đồng Phúc - Yên Dũng -  Bắc Giang 01695151031 lebinhbinh93@gmail.com Cty Young Oen Việt Yên, Bắc Giang

78 Ngô Thị Huyền Chang Công nghệ May Du Duệ - Tam Thanh - Vụ bản - Nam Định 01697893145 Công Ty May Duy Minh, Nam Định

79 Trần Thị Giang Công nghệ May Đông  Tiến - Hương Gian - Yên Dũng - Bắc Giang 01659706963 Công Ty Cổ Phần May Bắc Giang

80 Dương Thị Hà Công nghệ May Lọng Đình  - Bắc Lũng - Lục Nam - Bắc Giang 01652066558 Công Ti May Việt Hàn, Bắc Giang

81 Trần Thị Thu Hà Công nghệ May Thôn 2- Phù Vân - TP Phủ Lý - Hà Nam 0962736956 Công Ty Tư Nhân, Gia Lâm, Hn

82 Tô Thị Hiền Công nghệ May Trung Thành - Danh Thượng 1 - Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang 01679090659 Công Ty Tnhhmtv Viet Pan Paficic Word, Danh Thắng- Hiệp Hòa-Bắc Giang

83 Đào Thị Hương Công nghệ May Tiền Am - Lý Học- Vĩnh Bảo - Hải Phòng 01685685517 daohuong51794@gmail.com New World Fashion Group, Đường 353 Dương Kinh Hải Phòng

84 Lường Thị Hường Công nghệ May Minh Sơn-Minh Nghĩa-Nông Cống-Thanh Hóa 016699212123 Luonghuong.m5@gmail.com Công Ty May Trường Thắng. Thanh Hóa

85 Trương Thị Hường Công nghệ May Phù Lễ - Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hóa 0977091053 cakho.khotinh@gmail.com Công Ty May Việt Thanh, Thanh Hóa

86 Dương Thuý Kiều Công nghệ May Thôn Áng, Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang 0962517221 Tk94.bg@gmail.com
Công Ty Cổ Phần Xnk Thương Mại Tín Phát, Thôn Hậu, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang

87 Cao Thị Lan Công nghệ May Xóm A- Xuân Tân- Xuân Trường - Nam Định 0988444201 caohuonglan94@gmail.com Công Ty Cổ Phần X20

88 Tống Thị Loan Công nghệ May Quang Lộc- Hậu Lộc -Thanh Hóa 01636950917 tongthiloanonly@gmail.com Công Ty Btm, Đội 9. Hoa Lộc. Hậu Lộc. Thanh Hóa

89 Lê Thị Mai Công nghệ May Sơn Thành - Công Liêm - Nông Cống- Thanh Hóa 0966231925 Ngocmaionlylove@gmail.com Công Ty Cổ Phần Xí Nghiệp May Bỉm Sơn 

90 Nguyễn Thị Ngát Công nghệ May
Quần Nham 2 - Đồng Lợi - Thiệu Sơn - Thanh Hóa (Hiện nay: Lệ Chi, 

Gia Lâm, Hà nội)
01636532616 Tổng Công Ty May 10

91 Nguyễn Thị Ngọc Công nghệ May Bình   Dương - Ngọc Sơn Hiệp Hòa - Bắc Giang Không Không Trung Tâm Sản Xuất Dịch Vụ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

92 Nguyễn Thị Nhinh Công nghệ May Tiền Phong- Chi Lăng- Hưng Hà- Thái Bình 01697516925 nhinhnguyen.tb@gmail.com Xí Nghiệp Veston  Hưng Hà, Thị Trấn Hưng Hà- Thái Bình

93 Nguyễn Thị Nụ Công nghệ May Trinh Nữ 3 - Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 01668297254 Trung Tâm Sản Xuất Dịch Vụ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

94 Phạm Thị Thơm Công nghệ May   Xóm 2 - Bương Thượng - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình 01677444239 Công Ty Xí Nghiệp May Hưng Hà Hgs,Thái Bình

95 Hồ Thị Thu Công nghệ May
  Thôn 1 - Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa (Hiện nay: Tân Yên 

Vĩnh Bảo Hải Phòng)
01693469736 cuocsongphuctap1993@gmail.com Xi Nghiep Veston Hải Phòng
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96 Nguyễn Thị Thu Công nghệ May Đại Lâm- Lạng Giang- Bắc Giang 01659666393 Đang đi học nâng cao

97 Phạm Thị Hồng Thu Công nghệ May Phú Thuận - Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương 0989432221 hongthu8862@gmail.com Namyang Delta, Kcn Đại An Mở Rộng-Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

98 Phạm Thị Thuý Công nghệ May Xóm 1, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình 0979517420 s2cuanuoc@gmail.com Công Ty Tnhh Taejin Vina, Xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình

99 Nguyễn Thanh Thuỷ Công nghệ May Xóm 6, Thanh Sơn , Thanh Hà , Hải Dương 01699114067 thanhthuyhd94@gmail.com Công Ty Tnhh May Mặc Makalot Việt Nam, Hải Dương

100 Nguyễn Thị Thuỳ Vân Công nghệ May Xóm 1 - Thôn nghĩa Giang - Toàn Thắng - Kim Động - Hưng Yên 01636038186 Công Ty Tnhh Youngone, Hưng Yên

101 Đào Thị Chang Công nghệ May Phạm Ngũ Lão - Kim Động -Hưng Yên 0968452689 Daoquynhtranghy1401@gmail.com Công Ty May Xk Minh Khang, Trúc Cầu - Nghĩa Dân -Kim Động - Hưng Yên 

102 Cao Thị Giang Công nghệ May Xuân An - Xuân Phù - Yên Dũng - Bắc Giang 01626120794 Tổng Công Ty May 10,Sài Đồng Long Biên

103 Đỗ Thị Hảo Công nghệ May Số 107 - Xóm Lò - Tân Mỹ - TP Bắc Giang 0987390290 Công Ty Cp Maz Bac Giang

104 Nguyễn Thị Hiếu Công nghệ May Xóm 5 - Tiến Thắng - Hợp Tiến - Đông Hưng Thái Bình 01669053969 kimhieu.231094@gmail.com May Song Long,Đông Hưng-Thái Bình

105 Ngô Thị Hồng Công nghệ May Du Duệ - Tam Thanh - Vụ bản - Nam Định 0977271150 Công Ty Tthh Thiệu Đô , Thanh Hoá

106 Nguyễn Thị Thu Huyền Công nghệ May Thôn 6-Xã Sơn Diệm-Huyện Hương Sơn-Tỉnh Hà Tĩnh 0975749612 nguyenthuhuyen38@gmail.com Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản, Fukuoka -Shio, Fukuoka, Japan

107 Nguyễn Thị Hường Công nghệ May Nhà số 3 - ngõ 47 - Đồng Sau - Đồng Sơn - TP Bắc Giang 01692885655 huongnguyen5655@gmail.com Xuất Khẩu Lao Động Sang Nga

108 Đoàn Thị Lệ Công nghệ May Bình Cầu - Quảng Lãng - Ân Thi - Hưng Yên 0962.622.973 Công Ty May Format, Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên

109 Nguyễn Thị Diễm Công nghệ May Xóm 1, Thôn Hồng Tiến-Kiến Xương-Thái Bình 01649.683.689 ngocdiemtb94@gmail.com Công Ty Tnhh May Hưng Nhân, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

110 Nguyễn Hương Loan Công nghệ May Thôn 3 - Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa 01649.683.698 Công Ty Giày Da Venus, Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

111 Lê Thị Mai Công nghệ May Công Liêm- Nông Cống- Thanh Hóa 0963.134.538 phuongmai.2607@yahoo.com Công Ty An Phước, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

112 Nguyễn Thị Kim Ngân Công nghệ May Xóm Gẩy - Đinh Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Không không Công Ty Vina Korea, Cn13-Kcn Khai Quang-Phường Khai Quang-Tp.Vĩnh Yên-T.Vĩnh Phúc

113 Nguyễn Thị Nhung Công nghệ May Xóm 3 - Đào Xá - Đào Dương - Ân Thi - Hưng Yên 01656.662.179 01656.662.179 Công Ty May Trường Khúc, Khu Công Nghiệp Ân Thi, Hưng Yên

114 Nguyễn Đức Sáng Công nghệ May Mỏ Thổ - Minh Đức - Việt Yên - Bắc Giang 0967.851.684 sangnguyenvybg@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Hà Bắc, Đình Trám, Bắc Giang

115 Nguyễn Thị Thảo Công nghệ May Thôn 7 - Việt Tiến - Vĩnh bảo - Hải Phòng 01635.301.998 Công Ty May Tân Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

116 Phạm Thị Thu Công nghệ May Đội 5, Thông Cậy, Long Xuyên -Bình Giang-Hải Dương 0983.535.620 phamthu1194@gmail.com Công Ty May Hàn Quốc ..Nam Giang, Kcn Đại An, Hải Dương

117 Vũ Thị Thuỷ Công nghệ May Thôn Đồng 1, Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang 01663.057.428 vuthuy9398@gmail.com Công Ty May Lạng Giang, Thôn Bằng, Xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang

118 Trần Thị Ngọc Anh Công nghệ May Thôn Dùng, Xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang 01682.346.088 Xí Nghiệp May Lục Nam, Cty Cp May Bắc Giang, Thị Trấn Đồng Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

119 Nguyễn Thị Hồng Giang Công nghệ May Đội 10, Xóm Nội, Vĩnh Khúc-Văn Giang-Hưng Yên 01659.197.778 Công Ty Annex,Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên
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120 Hà Thị Hạnh Công nghệ May Đạo Ngạn 1, Xã Quang Châu, Bắc Giang 0986.862.663 Công Ty Crestan, Kcn Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

121 Phan Thị Thu Hiền Công nghệ May Thôn Viễn Đông, Xã Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa 01658.702.093 Phanhientb151094@gmail.com Nhà May Chương, 103 Giảng Võ, Hà Nội

122 Trịnh Thị Hồng Công nghệ May Thôn Lễ Thần Nam, Thái An, Thái Thụy, Thái Bình 0964.219.438 Công Ty May Hương Nhân, Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

123 Trương Thị Huyền Công nghệ May Thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang 0964.563.860 huyentruongbg1094@gmail.com Công Ty Tnhh Philko Vina, Xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

124 Trần Thị Thuý Là Công nghệ May 59 Đức Giang -Long Biên - Hà Nội 01648.732.188 tranthithuyla.94@gmail.com Đi Nhật

125 Nguyễn Thị Linh Công nghệ May Phú Độ-Phi Mô-Lạng Giang-Bắc Giang 01627.492.621 Công Ty Crystal Martin, Kcn Quang Châu, Việt Yên, Bac Giang

126 Nguyễn Thị Minh Công nghệ May Xuân Trung-Xuân Phú-Yên Dũng - Bắc Giang 01633.397.887 gọi lại Bận không muốn trả lời

127 Mà Thị Phương Công nghệ May
Đội 8 - Bản Xen - Mường Khương- Lào Cai (hiện nay: Kí Túc, Kcn Phổ 

Yên, Thái Nguyên
01654.584.833 Công Ty Sam Sung Vina, Phổ Yên, Thái Nguyên

128 Nguyễn Hồng Thảo Công nghệ May Thôn Phúc Vĩ, Xã Phúc Do, Cẩm Thủy, Thanh Hoá 01668.205.667 nguyenhongthao93@gmail.com Cty May Hưng Nhân, Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

129 Trần Thị Thắm Công nghệ May Thôn Bình, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam 01654.601.262 Công Ty May Đức Hạnh, Bình Lục, Hà Nam

130 Nguyễn Thị Thu Công nghệ May Là - Khám Lạng - Lục Nam - Bắc Giang 0986497571 Công Ty May 10, Hà Nội

131 Nguyễn Thị Thu Công nghệ May Xóm Bờ Trực, Xã Nga Mỹ, Phú Bình, Thái Nguyên 01693.623.663 Công Ty Sam Sung, Phổ Yên, Thái Nguyên

132 Vũ Thành Tuân Công nghệ May Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên 01658.963.920 fb thanh vân Joremat,Hung Yen

133 Lương Thị Tuyến Công nghệ May Thôn Nội Đơn, Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 01655.343.475 luongtrang115@gmail.com Công Ty May Xuất Khẩu Tân Dương, Kcn Tân Liên,Vĩnh Bảo, Hải Phòng

134 Mai Thị Vui Công nghệ May Xóm 17, Hải Nam, Hải Hậu, Nam Dinh 01629.956.772 Công Ty May Nam Sao, Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định

135 Trần Thị Vui Công nghệ May Xóm 2, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình 01682772144 Trungdung@gmail.com Công Ty May Hải Anh, Mỹ Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

136 Giáp Thị Hải Yến Công nghệ May Xóm Bói, Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang 01635.859.722 Công Ty Samsung Electronics Việt Nam, Yên Phong, Bắc Ninh

137 Trần Thu Yến Công nghệ May Thôn Phán Thủy, Xã Song Mai, Kim Động, Hưng Yên 01659.718.025 tranthuyenhuy@gmail.com Tại nhà, Thôn Phán Thủy, Xã Song Mai, Kim Động, Hưng Yên

138 Nguyễn Thị Huệ Công nghệ May Đa Tiện-Xuân Lâm-Thuận Thành-Bắc Ninh 01669.556.460 nguyenthihue94bn@gmail.com Công Ty Tnhh May Việt Thành, Phố Khám,Thuận Thành, Bắc Ninh

139 Nguyễn Thị Thu Trang Công nghệ May Số 181, Cao Thúy Vân, Tp Bắc Giang 01687.682.263 thutrangnguyen120294@gmail.com Tổng Công Ty Cp May Bắc Giang, Cty May Kế, Tp Bắc Giang

140 Nguyễn Thị Thủy Công nghệ May Thôn Cẩm Xá, Xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh 0962.017.418 thuynguyenbn2709@gmail.com Công Ty Tnhh May Và Thương Mại  Việt Thành, Khoái Khê-Gia Bình-Bắc Ninh

141 Nguyễn Văn Thắng Công nghệ May
80/8/10 Đường Huỳnh Văn Nghệ, P15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí 

Minh
01693.227.867 nguyenthangbn93@gmail.com Công Ty Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh

142 Phan Thị Khương Công nghệ May Thị Trấn Khoái Châu-Khoái Châu- Hưng Yên 0988.563.829 Kinh Doanh Thời Trang Tự Do

143 Phạm Thị Hồng Nhung Công nghệ May Thôn An Xá, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên 01659.087.637 Công Ty Cp Bảo Hưng,Kim Động, Hưng Yên
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144 Phạm Thị Liên Công nghệ May Toàn Thắng, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 0968.785.277 phambichlien.94@gmail.com
Trung Tâm Sản Xuất Dịch Vụ, Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội, Xã Lệ Chi, Gia 

Lâm, Tp Hà Nội

145 Vũ Thị Bích Thảo Công nghệ May Thôn Đào Xá, Vĩnh Xá, Kim Động, Hưng Yên 01682.783.315 Công Ty Hpi, Kim Động, Hưng Yên

146 Nguyễn Thị Thắm Công nghệ May Số 8, Xóm Gạch, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội 01684.206.216 hoamattroi2607@gmail.com Nhà Mốt Duy Linh, 37/2 Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội

147 Vũ Thị Huyền Trang Công nghệ May
Xóm 10 - Quang Trung - Động Xuân - Đông Hưng - Thái Bình (Hiện 

tại: Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội)
0963207747 hoguomkt110tranphu.trang@gmail.com Tập Đoàn May Hồ Gươm, 102 Trần Phú- Hà Đông - Hà Nội

148 Trần Thị Dơn Công nghệ May Thôn Yên Trung, Xã Việt Hòa - Khoái Châu -Hưng Yên 0966.518.953 nalydon1994@gmail.com Công Ty Hanes Brands Inc, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

149 Trần Thị Kim Oanh Công nghệ May My Xuyên - Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh 01663.440.761 Công Ty May Dha, Lương  Tài, Bắc Ninh

150 Trịnh Thị Lý Công nghệ May Thông Long Khám, Xã Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 0988.932.573 trinhly050494@gmail.com Kinh Doanh Thời Trang Tự Do

151 Vũ Thị Hương Công nghệ May Số 10, Ngõ 72, Phố Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0973.917.101 vuthihuong5894@gmail.com Công Ty May Đức Anh,Hưng Yên

152 Vương Trí Thị Thoa Công nghệ May Xóm Sổ, Xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 01675.689.194 Cty Bốn Mùa, Quốc Oai, Hà Nội

153 Đinh Thị Lan Anh Công nghệ May Đội 12, Trực Hải, Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Đinh 01645.529.108 dinhthilananh08051994@gmail.com Công Ty May Ấn Độ, Trực Ninh, Nam Định

154 Chu Thị Quỳnh Châu Công nghệ May Thôn Trung Phụ Hoài, Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang 01697.490.902 chuquynhchau@gmail.com Công Ty May Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang

155 Đào Mỹ Hạnh Công nghệ May Yên Trung -Việt Hòa - Khoái Châu -Hưng Yên 0963.070.494 daomyhanh1@gmail.com Công Ty May Châu Á

156 Đỗ Thị Điểm Công nghệ May Xóm Lĩnh, Đức Liễn, Việt Yên, Bắc Giang 01642.613.806 dothidiemcdm9k8@gmail.com Công Ty May Hà Bắc,Ngã Tư Đình Trám Việt Yên, Bắc Giang

157 Đinh Thị Tươi Công nghệ May Đa Tiện - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 0963129410 Tổng Công Ty May 10, Hà Nội

158 Hà Thị Phượng Công nghệ May Xương Giang - TP. Bắc Giang 01659.775.062 Công Ty Tnhh One Chang Vina, Thành Bắc, Xương Giang, Thành Phố Bắc Giang

159 Hoàng Thị Thanh Mai Công nghệ May Kim Sơn 1, Kim Trung, Hưng Hà, Thái Bình 01677.089.612 hoangthithanhmaicdm9k8@gmail.com Tổng Công Ty May 10, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

160 Hoàng Thị Huệ Công nghệ May Thôn 10, Xuân Du, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa 01654.823.970 hoanghue938@gmail.com Công Ty Tnhh Ivory May Trường Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

161 Lã Thị Liên Công nghệ May Xóm 2, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định 01656.117.849 lathilien06@gmail.com Thời Trang Format, 100 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

162 Hoàng Thị Liệu Công nghệ May Quỳnh Giao-Quỳnh Phụ -Thái Bình 01659.020.331 Xí Nghiệp May Hoàng Anh,Quỳnh Côi Quỳnh Phụ Thái Bình

163 Lê Thị Loan Công nghệ May Thôn Cầu-Xã Vĩnh Trì-Tp Bắc Giang 0977.513.484 Công Ty Pearl Global Việt Nam, Xã Vĩnh Trì, Tp Bắc Giang

164 Chu Thanh Minh Công nghệ May Minh Tân -Phù Cừ -Hưng Yên 0983074885 chutanhminhm9k8@gmail.com Công Ty May Beea, Hà Nội

165 Lê Thị Nga Công nghệ May Khuyến Nông -Triệu Sơn-Thanh Hóa 0974.742.605 Xuất khẩu lao động Nhật Bản

166 Hà Thị Thảo Công nghệ May Ngọc Hòa - Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương 01672.531.025 hathaohd34@gmail.com Sejen Vina,Dong Tam - Ninh Giang -Hai Duong

167 Lê Thị Trang Công nghệ May Thôn Phong Mỹ 2, Yên Lâm,Yên Định,Thanh Hóa 01629.382.811 lethitrang.cdm9k8@gmail.com Công Ty Cp Cơ Khí May Gia Lâm, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội
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168 Nguyễn Thị Nhung Công nghệ May Phường Thạch Khôi-Tp Hải Dương 0982825100 Nhungtphd@gmail.com Công Ty Thhh Shints Bvt, Phú Tảo-Thạch Khôi-Hải Dương

169 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Công nghệ May Thôn Kim Phương, Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên 0972.835.718 Công Ty May Phú Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

170 Vũ Thị Dung Công nghệ May Tân Long, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định 0962995611 Công Ty May Shin Myong Vina, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định

171 Nguyễn Thị Duyên Công nghệ May Thôn Voi, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng,Bắc Giang 01653.694.961 Công Ty Unico Global, Thị Trấn Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang

172 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Công nghệ May Thôn Hạ, Xã An Thái, Quỳnh Phụ,Thái Bình 0946.813.502 nguyenmyduyen251994@gmail.com Công Ty Mxb, Thành Phố Thái Bình

173 Nguyễn Thị Đào Công nghệ May Thôn Thọ Bình-Tân Dân-Khoái Châu- Hưng Yên 01698789171 hannanguyen1706@gmail.com Công Ty May Minh Anh, Thị Tứ Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

174 Trần Thị Hương Giang Công nghệ May Thôn Đa Mễ, Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định 01654.000.813 trangiang090994@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Đức Hạnh, Cụm Công Nghiệp Trung Lương, Hà Nam

175 Vũ Thị Hạnh Công nghệ May Xóm  16 - Giao Long - Giao Thủy - Nam Định (Hiện nay: Hà Nam) 01666794921 Hanh94nd@gmail.com.vn Hanoi Lonrevise

176 Nguyễn Thị Hiên Công nghệ May Thôn Đại Lai 2, Xã Phú Xuân, Tp Thái Bình 01649683694 Cty Tnhh Minh Trí Thái Bình, Khu Cn Nguyễn Đức Cảnh - Tp Thái Bình

177 Mai Thị Hiền Công nghệ May Đội 4, Hải Lý Thượng, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 01663823561 Công Ty Nhật Hà Nội Lonevise, Quận Long Biên, Hà Nội

178 Nguyễn Thị Huyền Công nghệ May Xóm dưới - Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản, Fukuoka -Shio, Fukuoka, Japan

179 Nguyễn Thị Lan Công nghệ May Số nhà 13 - Thôn Bãi Ổi - Dĩnh Trì - Tp Bắc Giang 01674080839 Công Ty May Lục Nam, Bắc Giang

180 Triệu Thị Lan Công nghệ May Xóm 2, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0987.413.271 Công Ty May Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

181 Nguyễn Thị Là Công nghệ May Đội 5 - Thôn Cự Lộc - Minh Đức - Tứ Kỳ - Hải Dương 0971569882 Công Ty May Hả Dương

182 Lê Thị Hồng Công nghệ May Thông Dung, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang 0943.470.820 hong27071993@gmail.com Cty May Thịnh Phát, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

183 Trần Thị Lưu Công nghệ May Thôn Đằng, Nghĩa Hòa, Bắc Giang 01682443933 Xí Nghiệp May Lạng Giang, Nghĩa Hòa, Bắc Giang

184 Trần Thị Nga Công nghệ May Thôn Tân Phú , Xã Đắk Rmon , Tx Gia Nghĩa , Tỉnh Đắk Nông 01685799165 Quynhnga0809@gmail. Com Tại nhà,Thôn Tân Phú , Xã Đắk Rmon , Tx Gia Nghĩa , Tỉnh Đắk Nông

185 Phạm Tuyết Ngân Công nghệ May Bương Hạ -  Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình 0963159266 Công Ty May Tav, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh- Thái Bình

186 Ngô Thị Kim Chi Công nghệ May Tổ dân phố Phú Mỹ - Dĩnh Kế- Bắc Giang 01668.114.008 kimchi_hq_dkny@yahoo.com Cty Crystal Martin Việt Nam, Khu Cn Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

187 Nguyễn Công Long Công nghệ May Đội 7, Nghi Khê, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 01659.741.326 longdaigia1994@gmail.com Xưởng May Tư Nhân, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

188 Nguyễn Thị Dịu Công nghệ May Quỳnh Hoa-Quỳnh Phụ-Thái Bình 01659.774.517 Cty Hành Phong, Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình

189 Nguyễn Thị Hồng Công nghệ May
Số 308, Dãy D1, Khu Tập Thể Nhà Công Vụ Kho 205, Phường Sài 

Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
01636.960.829 Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Số 76 Kiêu Kị, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

190 Nguyễn Thị Oanh Công nghệ May Thôn Nghi Khê-Xã Tân Kì-Huyện Tứ Kỳ -Tỉnh Hải Dương 0975.736.635 Cty Tnhh May Tinh Lợi, Khu Cn Lai Vu, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

191 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Công nghệ May Thôn Phú Giã, Song Mai,Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 01632.017.286 nguyenquynhtrangbg94@gmail.com
Cty Tnhh Một Thành Viên Ife, Đường 398 Thôn Lịm Xuyên, Song Khê, Thành Phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

192 Nguyễn Thị Hà Công nghệ May Đội 6 - Thông Nga Phú 2 - Hoằng Xuân - Hoằng Hóa - Thanh Hóa 01668.195.985 Công Ty Cp Dụng Cụ Thể Thao Delta, Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

193 Nguyễn Thị Lan Anh Công nghệ May Thôn 12-Tân Trường-Tĩnh Gia-Thanh Hoa 0978.857.266 lananh57266@gmail.com
Cty Tnhh Minh Trí, Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy,P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội (Văn 

Phòng Big Bird, Thanh Hóa)

194 Nguyễn Thị Lan Công nghệ May Thôn Dạ, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang 01674.080.839 Công Ty May Bắc Giang, Lục Nam, Bắc Giang

195 Trần Thị Duyên Công nghệ May Thôn Thân Bình, Thị Trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 01649.683.707 tranduyen6994@gmail.com
Cty Tnhh Pacific Quality Control Centre Viet Nam,124 ĐiệN Biên Phủ, PhườNg Đakao, QuậN 

1, Hcm

196 Lê Thị Dịu Công nghệ May Thôn Trung, Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 0975.643.817 lediu94@gmail.com Công Ty Điện Tử Segug Vina, Kcn Quế Võ 1, Bắc Ninh

197 Nguyễn Thị Hạnh Công nghệ May Thôn Chu Đậu, Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương 0962.843.204 misshanh94@gmail.com Cty May Mặc Quốc Tế Phú Nguyên, 183 Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

198 Nguyễn Thị Loan Công nghệ May Thôn Ngò - Tân Tiến - Tp Bắc Giang 01687463597 Công Ty Tnhh Umico, Thị trấn Tân dân, TP Bắc Giang

199 Nguyễn Thị Thùy Dung Công nghệ May Nguyên Xá 3- An Hiệp - Quỳnh Phụ - Thái Bình 01649683684 Công Ty May Niên Shing Thai Binh, Khu Công Nghiệp Phúc Khánh Thành Phố Thái Bình

200 Cao Thị Nhàn Công nghệ May Xóm 2, Đông San,Tân An-Thanh Ha- Hai Duong 0988257040 caothinhancdm11@gmail.com Công Ty May Maklot, Thanh Hải, Thanh Hà , Hải Dương

201 Phạm Thị Lan Công nghệ May Quan Đình-Đồng Lạc-Nam Sách-Hải Dương 01645815476 phamlan1994nshd@gmail.com Công Ty Tnhh May Tinh Lợi, KCN Lai vu, Kim Thành, Hải Dương

202 Triệu Thị Trang Công nghệ May Xã Nam Chính- Huyện Nam Sách- Tỉnh Hải Dương 01672040713 mathjpt2hd@gmail.com Tnhh May Mặc Quốc Tế Phú Nguyên, Xã Đồng Lạc- Nam Sách- Hải Dương

203 Trần Thị Thanh Anh Công nghệ May
   Tổ14 -  Lê Hồng Phong-  Phú Lý  - Hà Nam (Hiện nay: Lệ Chi, Gia 

Lâm, Hn)
01669256075 Xưởng May Tư Nhân, Lệ chi, Gia Lâm, HN

204 Trần Thị Thu Phương Công nghệ May Nam Sơn - Tam ĐiệP- Ninh BìNh 01633786757 phuongmoon2094@gmail.com Công Ty Tnhh May Phoenix, Tam Điệp, Ninh Bình

205 Bùi Thị Hồng Yến Công nghệ May Tân quý- Đông Hưng - Lục Nam - Bắc Giang 01657882294 hongyenbg233@gmail.com Xưởng May Tư Nhân, Đông Hưng- Lục Nam- Bắc Giang

206 Bùi Thị Thu Dung Công nghệ May Đống Thanh-Hưng Long-Mỹ Hào-Hưng Yên 01649683547 thudung1894@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Thương Mại Mỹ Hưng, Mỹ Hào-Hưng Yên

207 Nguyễn Thị Duyên Công nghệ May Đồng Sau -Đồng Sơn-Bắc Giang 0968097187 Công Ty Hồng Hải, KCN vân trung, Việt Yên, Bắc Giang

208 Trương Thị Duyên Công nghệ May Xuân Hùng - Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng 01649683545 Công Ty Reginal Internatinonal Vn, KCN viship Thủy Nguyên, Hải Phòng

209 Dương Thị Trang Công nghệ May Yên Tập Bến - Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang 01655344943 Công Ty May Smatship Băc Giang, Bắc Giang

210 Chu Thị Thu Hà Công nghệ May Xóm 2 - Bắc Song - Đông Hà - Đông Hưng - Thái Bình 0972269092 thuhacnm94@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Việt Thái, TP Thái Bình

211 Hoàng Thị Bông Công nghệ May
Mỹ Động 1 - Tiền Phong - Thanh Miện - Hải Dương (Hiện nay: Sóc 

Sơn-Hn)
0986869382 nguoilinhbt@gmail.com Kinh Doanh Tại Nhà, Sóc Sơn-Hn

212 Hoàng Thị Hoa Công nghệ May Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng,Thái Bình 01677008579 Kinh Doanh Tự Do (Trên Hn)

213 Lê Thị Nguyệt Hà Công nghệ May Hưng hiền - Yên Hưng - Yên Mô - Ninh Bình 0969786418 nguyetha130995@gmail.com Công Ty Tnhh Thương Mại Mido, Đường Vòng - Tam Điệp

214 Lê Thị Phượng Công nghệ May Tân Tiến -Thanh Nê- Kiến Xương -Thái Bình 0989681536 lethiphuong1805@gmail.com Tại nhà, Tân Tiến -Thanh Nê- Kiến Xương -Thái Bình

215 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Công nghệ May
Phú Xuân - Triệu Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa (Hiện nay: Hoằng Hóa- 

Thanh Hóa)
01659207166 Nguyenthidiemquynhkt@gmail.com Tại nhà, Hoằng Hóa- Thanh Hóa
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

216 Nguyễn Thị Dung Công nghệ May Xóm 3 Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương 01695021633 Nguyendung10121994@gmail.com Công Ty Tnhh May Mặc Tbt, Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương

217 Nguyễn Thị Hậu Công nghệ May
Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Bắc Giang ( Hiện 

Đang Ở Trọ Ở Hn)
01682213312 Cty Cannifa, 170 La Thành ,Hà Nội

218 Nguyễn Thị Hương Công nghệ May Xóm 3 - thôn Đình cao - Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 01682120717 huongic2701@gmail.com Marusa, 46-23 Aza Sinmiti Kikonai Tyo Kamiiso Gun Hokkaido Japan

219 Nguyễn Thị Liễu Công nghệ May An Lãng - An Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng 0976703912 lieuhp2904@gmail.com Cty Tnhh Sj Vina, Vĩnh bảo, Hải phòng

220 Nguyễn Thị Nhung Công nghệ May Tiền Phong,Thanh Miện,Hải Dương 0982825100 nhungtphd@gmail.com  Cty Shintsbvt, Phường Thạch Côi, Thành phố Hải Dương

221 Nguyễn Thị Phương Công nghệ May Đội 1 - Sơn Đồng- Tiên Phương_ Chương Mỹ- Hà Nội 0973903572
Cty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Việt Long, Phố Đồn Km29, Quốc Lộ 

6A, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 

222 Nguyễn Thị Thịnh Công nghệ May Trung Thanh-Đại Lai-Gia Bình-Bắc Ninh 01688377368 nguyenthithinhgb@gmail.com Cty Tnhh Thẩm Mỹ H&T, Tân Mai, Hoàng Mai, Hn

223 Nguyễn Thị Thu Huệ Công nghệ May Hoàng Xá - Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình 01652371389 dothanhtungtb88@gmail.com Công Ty Việt Mĩ, Kcn Ngnguyễn Đức Cảnh- Tp Thái Bình

224 Trần Thị Hạnh Công nghệ May Thành Vân - Thạch Thành -Thanh Hóa 0976330260 tranhanh0610@gmail.com Tông Công Ty May 10, Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

225 Trần Thị Yến Công nghệ May
Vị Dương Đoài - Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình (Hiện nay: Yên 

Thành, Hải Dương)
0989981832 tranyenhd94@gmail.com Cty Tnhh May Tinh Lợi, Khu Cn Lai Vu, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

226 Trịnh Thị Linh Công nghệ May Xóm Minh , Đông Quang , Đông Sơn, Thanh Hóa 01659016837 GỌI LẠI Không muốn cung cấp thông tin

227 Hoàng Thị Lương Công nghệ May Vân Cốc 4, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 01658930682 hoangluong0794@gmail.com Cty Crystal Martin Vn, KCN Quang Châu, Việt yên, Bắc Giang

228 Lê Thị Hà Công nghệ May Thôn 5,Xã Lam Giang,Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa 01669963262 lethiha0794@gmail.com Cty Tnhh Every, Triệu Sơn, Thanh Hóa

229 Lê Thị Loan Công nghệ May
Thôn 3, Xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, (Hiện nay: Thạch 

Thành- Thanh Hóa)
01628303162 Cty Tnhh S&H Vina, thôn tân lý , xã thành tâm ,Thạch Thành,Thanh Hóa

230 Lương Thị Thiên Nga Công nghệ May Toàn Thắng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 0978458215 lt.nga@unicolobalvl.com Công Ty Unico, Tân An, Yên dũng, Bắc Giang

231 Phạm Thị Nga Công nghệ May Thôn Bắc Cả, Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Hưng Yên 0962996441 phamnga.pkt@gmail.com Cty C&C Vina, ngọc hồi, thanh trì, hn

232 Ngô Thị Thu Hương Công nghệ May Tân Dĩnh- Lạng Giang- Bắc Giang 01675311016 Công Ty Vinaone Chang, Lạng Giang- Bắc Giang

233 Vũ Thị Quỳnh Công nghệ May
No 28, Đường Lí Nam Đế, Kp 13, Phường Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
0975655861 quynhrubyth@gmail.com Xí Nghiệp May 10 Bỉm Sơn, Thanh Hóa

234 Tạ Thị Kim Công nghệ May Thôn Đồi Thông, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 01678480768 tathikim94@gmail.com Tổng Công Ty May 10, Sài Đồng- Long Biên- Hà Nội

235 Trần Thị Toan Công nghệ May Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 01666996744 Cty Xuất Nhập Khẩu Lam Phát, Lệ Chi, Gia Lâm, hà nội

236 Trịnh Thị Hương Công nghệ May Thôn Phong Mỹ 2, xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 01682758088 huongtrinh985@gmail.com Cty Cổ Phần Quốc Tế Swimax, Thọ xuân, Thanh Hóa

237 Đỗ Thị Xuân Công nghệ May Nghĩa Thái-Nghĩa Hưng-Nam Định 01646458790 xuandothi080594@gmail.com Công Ty Cp May Sông Hồng, Nam Định

238 Trần Văn Vĩ Công nghệ May Lưu xá, Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0966841021 trananhvi007@gmail.com Cty Cổ Phần May Hưng Vũ, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên

239 Vũ Thị Ngọc Linh Công nghệ May Nam Trực, Nam Định(Phương Mai Đống Đa Hn) 0986584941 vuthingoclinhcdm13k8@gmail.com Cty Cổ Phần May Endo, Quảng An , Tây Hồ , Hn
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

240 Phạm Thị Hải Yến Công nghệ May Đại Trạch-Đình Tổ-Thuận Thành-Bắc Ninh 01652540196 Cty Nsqc, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

241 Trần Văn Minh Công nghệ May Chi Đông - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội 0945260062 tvkt93@gmail.com Công Ty May Đức Giang

242 Nguyễn Thu Hà Công nghệ May Quyết Thịnh-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0986149064 nguyenha94hhbg@gmail.com Công Ty May Xuất Khẩu Hà Phong, Đoan Bái-Hiệp Hòa -Bắc Giang

243 Trần Thị Thái Hà Công nghệ May Mỹ Lộc- Hậu Lộc - Thanh Hóa(Nam Từ Liêm Hn) 01659017838 Tranthaihaster@gmail.com Cty Thời Trang Amiro, Số 10 Đại lộ thăng long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

244 Đặng Thị Hằng Công nghệ May Thôn 8- Hà Tiến- Hà Trung- Thanh Hóa 0982501809 hangdang099@gmail.com Cty Tnhh Kotiti Việt Nam, 117 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Hà Nội

245 Phạm Thị Hằng Công nghệ May Hán Bắc- Gia Tiến- Gia Viễn - Ninh Bình 01649683676 phamthihang.nb.94@gmail.com Công Ty May Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

246 Ngô Thị Thu Huyền Công nghệ May Vân Lôi, Bình Yên - Thạch Thất- Hà Nội 0968673316 huyenbong1994@icloud.com Công Ty Cổ Phần Thời Trang Phát Triển Cao Bình Yên

247 Nguyễn Thị Phương Công nghệ May Thôn 8, Tuấn Thịnh- Tân Thanh- Lạng Giang- Bắc Giang 0961337265 Phuongdim93@gmail.com Xí Nghiệp May Lạng Giang, Phố Bằng- Nghĩa Hoà- Lạng Giang- Bắc Giang

248 Phạm Thị Quỳnh Công nghệ May Xóm 10 B, Khánh Nhạc- Yên Khánh- Ninh Bình 01678402610 Công Ty May Duy Minh, Vụ Bản-Nam Định

249 Hoàng Thanh Loan Công nghệ May Thành Chung- Phồn Xương- Yên Thế-  Bắc Giang 01644158286 vangemyeuanh1294@gmail.com Công Ty Tnhh May Yên Thế, Yên Thế, Bắc Giang

250 Lương Thị Thành Công nghệ May Chi Đông-Lệ Chi- Gia Lâm-Hn 0967220488 Phuongthanhbg94@gmail.com Công Ty Tnhh Sejung, Khu công nghiệp Hapro Le Chi Gia Lâm-HN

251 Trần Thị Hằng Công nghệ May
Long Tiến- Công Thành- Yên Thành- Nghệ An (Hiện nay: KCN Quế 

Võ, Bắc Ninh)
0982117831 Công Ty May Thời Trang Quốc Tế Thuận Thành

252 Bùi Hải Quỳnh Công nghệ May Xóm 2 - Đông Minh- Tiền Hải- Thái Bình 0977711391 Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Thái Bình

253 Đặng Thị Thanh Huyền Công nghệ May Cầu Đá Quang Thịnh Lang Giang Bắc Giang 0972205297 Dangthanhhuyen@gmail.com Cong Ty CP May Bắc Giang tại Lạng Giang

254 Nguyễn Thị Linh Linh Công nghệ May Xã hợp thành.huyện  sơn dương . Tỉnh tuyên quang 0946814570 linhlinhnt.kt@gmail.com Nhà máy may Tuyên Quang, Xã phúc ứng huyện sơn dương. Tỉnh tuyên quang

255 Giáp Lynh Huệ Công nghệ May Thôn Chung 3- Lam Cốt - Tân Yên - Bắc Giang 0965325927 giaplynhhue@gmail.com Intermax việt nam, Làng sai, ngọc vân, tân yên, bắc giang

256 Vũ Thanh Tâm Công nghệ May
Đội 4 - Bá Hoàng - Hợp Đức - Thanh Hà - Hải Dương (Hiện nay: Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, Hà, Nội
0904321445 Vuthanhtam13@gmail.com Cong ty kiểm hàng lonresive , Thạch Bàn, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

257 Nguyễn Thị Hoa Công nghệ May Thôn Kênh - Tân Hòa - Hưng Hà - Thái Bình 01675599831 May 10 xi nghiep veston hưng hà, Hưng hà thái bình

258 Lương Thị Ngọc Công nghệ May Đa Tiện - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 01258399585 Lương Ngoc0209@gmail.com Công ty May Sông Hồng, Nghĩa Thái-Nghia Hưng-Nam Dinh

259 Đào Hồng Hạnh Công nghệ May Xóm 9 - Tú Y - Vính Lập - Thanh Hà - Hải Dương 0985382592 daohonghanh94hd@gmail.com Cty Tinh Lợi, Khu công nghiệp Lai Vu_ Hải Dương

260 Ngô Thị Hải Yến Công nghệ May Khu 9-Thị Trấn Hưng Hà-Hưng Hà-Thái Bình 01635771994 Yen25761109@gmail.com Xí nghiệp may 10, Hưng hà- thái bình

261 Ngô Đại Phố Công nghệ May Xã Liên Phương- tp Hưng Yên- Hưng Yên 01697480588 Ngopho1994@gmail.com Công ty cổ phần may HƯNG LONG II , Thôn cao xá- phường Lam Sơn- tp Hưng Yên - Hưng Yên

262 Đinh Thị Huế Công nghệ May Thượng 2 - Đại Hương - Thanh Nguyên- Thanh Liêm - Hà Nam 0964563752 dinhhuedvtn@gmail.com Công ty CAD, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

263 Đinh Thị Hoan Công nghệ May Thôn Xuân- Tân Tiến- TP Bắc Giang- Bắc Giang (Hiện nay: Cung Nhượng 1, Thọ Xương, bắc Giang)0978515612 Dinhthihoan2903@gmail. Com Công ty TNHH MTV IFE, Lịm Xuyên, Song Khê, bắc Giang
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264 Trần Thị Hiền Công nghệ May Ngã tư - Quang Trung - Kinh Môn- Hải Dương 0963154308 tranthihahd.91@gmail.com Cty Tinh Lợi, Khu công nghiệp Lai Vu_ Hải Dương

265 Nguyễn Văn Được Công nghệ May Phố Thắng, Hiệp hòa, Bắc Giang 01672669800 Jonnynguyen19031994@gmail.com Sam sung việt nam, Thái Nguyên

266 Mai Thị Mến Công nghệ May Nga Sơn _ Thành Hoá (Hiện nay 458, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) 0932313273 cuocsongxinhtuoi1994@gmail.com  Văn Hiến Kindergarten, Trường mầm non Văn Hiến 458 lạc long quân_ tây hồ

267 Đào Thị Trang Công nghệ May Cốc khê- phạm ngũ lão - kim động - hưng yên 0968452689 Quynhtranghy1401@gmail.com Cty may xuất khẩu Minh Khang, Quảng lãng - Ân thi - hưng yên 

268 Phạm Thị Lài Công nghệ May Vĩnh Thành Vĩnh Lộc Thanh Hóa 01684736308 laiphamvt@gmail.com Công Ty Appareltech Vĩnh Lộc, Vĩnh Long Vĩnh Lộc Thanh Hóa

269 Nguyễn Thị Giang Công nghệ May Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 01665697752 Nguyengiangst1710@gmail. Com Công Ty Cổ Phần May Sơn Hà, Sơn Tây, Hà Hội

270 Đặng Thị Chiên Công nghệ May Kim Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 0986031015 chiendt.hn@gmail.com Xưởng may tư nhân, Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh

271 Phạm Thị Thu Huyền Công nghệ May Hà Nội 01205238426 phamhuyen171194@gmail.com Công ty Kotiti, Văn phòng chi Nhánh Hà Nội, Hà Nội

272 Nguyễn Thị Linh Công nghệ May TP Bắc Giang, Bắc Giang '01869951291 Công ty TNHH Kotiti, Lô IV 16a-16b nhóm công nghiệp IV, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

273 Nguyễn Thị Kim Anh Công nghệ May Nhân Hữu, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh kimanh94.cdm@gmail.com Công Ty Tnhh May Việt Thành, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

274 Mai Thị Hà Công nghệ May Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa 01688001485 Công ty may Tiên Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa

275 Nguyễn Đức Lam
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0968558039 catbui1949@gmail.com Công ty CP may Bắc Giang

276 Nguyễn Văn Quốc
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 01647141128 nguyenvanquoc@gmail.com Công ty Mai Sơn Retail

277 Phạm Văn Đam
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương 01659206010 phamvandam94@gmail.com Công ty TNHH may Tinh Lợi, Hải Dương

278 Nguyễn Bá Thao
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Xuân Lâm, Thuận Thành 01677190941 nguyenbathaock@gmail.com Công Ty Tnhh Tri Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh

279 Tạ Hồng Thái
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Bắc Giang 0986532081 tahongthai@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

280 Nguyễn Ngọc Viên
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Hải Dương 01672538137 nguyenngocvien1994@gmail.com Công Ty May Tinh Lợi, Hải Dương

281 Lê Văn Hoàng
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
Yên Mỹ - Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội 01675851634 levanhoang610@gmail.com Công ty TNHH Protek Việt Nam

282 Nguyễn Văn Mạnh
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
01682982842 nguyenvanmanh94@gmail.com Công ty  TNHH may mặc Vit Gamert

283 Phạm Văn Cảnh
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
0972932500 chilagiacmo1794@gmail.com Công ty cổ phần KOBUL

284 Trương Văn Biên
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
0974120131 truongvanbien93@gmail.com Kinh doanh buôn bán

285 Nguyễn Văn Quân
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
0971474012 nguyenvanquan93@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

286 Vũ Văn Hưng
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
0989923432 vuvanhung91@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

287 Lê Đức Hoàng
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
01662517497 lehoang9x93@gmail.com Công ty TNHH may Trí Đức
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288 Trần Phong Mạnh
Công nghệ  kỹ thuật 

cơ khí
0969880568 tranphongmanh94@gmail.com Công ty SX và TM Hoàng Thân

289 Lê Đức Hoàng
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Xóm 5, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An 01689216764 lehoang9x93@gmail.com Công ty Sam Sung, Bắc Ninh

290 Nguyễn Quốc Đạt
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nôi 01675839734 Công ty TNHH điện Relay Việt Nam

291 Vũ Duy Hiển
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Thanh Bính - Thanh Hà - Hải Dương 01668724506 duyhien1804@gmail.com Công ty TNHH NEE - TP HCM

292 Nguyễn Duy Long
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Đi bộ đội

293 Lưu Quang Vũ
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Thanh Phương - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh 0969517394 luuquangvu94@gmail.com Trung tâm thí nghiệm điện Bắc Ninh

294 Nguyễn Thế Chính
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Cửu Yên Ngũ Thái Thuận Thành Bắc Ninh 01626783420 thechinh420@gmail.com Công ty điện lực Bắc Ninh

295 Đào Thị Quỳnh
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Song Mai, Kim Động, Hưng Yên 01662517497 hoaquynh02071994@gmail.com Công ty Siucom Việt Nam

296 Phạm Đình Tài
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương 0966103054 phamdinhtaihd@gmail.com Công ty TNHH Hoàng Gia

297 Nguyễn Văn Tú
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 01694666646 nguyentudk8@gmail.com Công ty TMTP bán lẻ VIC 

298 Trần Trọng Vinh
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Kim Động, Hưng Yên 01664394895 Công ty TNHH quốc tế An Thịnh

299 Nguyễn Đức Đạt
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Ngọc lộ, Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương 01666923133 datkhongchin0@gmail.com Công ty May Tinh Lới

300 Vũ Văn Ngọc
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Xuân Thiên-Thọ Xuân-Thanh Hóa 01667679830 vuvanngock8@gmail.com Công ty Lilama 69-1

301 Nguyễn Thế Long
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Vũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh 0966647175 hailongcybn@gmail.com Công ty Sam Sung, Bắc Ninh

302 Nguyễn Thị Nhung
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Yên Phong, Bắc Ninh 016777586113 Công ty Sam Sung, Bắc Ninh

303 Vũ Văn Trung
Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử
Tứ Cường_Thanh miện_Hải Dương 0965620394 trunglee2015@gmail.com Công ty IKKA

304 Nguyễn Thị Minh Kế toán Tống Trân- Phù Cừ- Hưng Yên 0981961175 Công ty SD global viet nam

305 Màn Thị Dung Kế toán Vân Trung, Thượng Hòa, Nho Quan- Ninh Bình 0964286945 mandung35@gmail.com Công ty CP dọn dẹp nhanh, 147 Mai Dịch, Q.Cầu Giấy,HN

306 Trịnh Thị Dung Kế toán Thôn Cường Ngô, Văn Điển, Thanh Trì, HN 01649683709 trinhthidung.29@gmail.com Công ty Gỗ Ngọc Á, xã Ngọc Trao, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

307 Nguyễn Thị Hải Kế toán Đa tiện, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh 01673707398 nguyenhai230793@gmail.com Công ty TNHH An Phát , Xuân Lê, Xuân Laamm Thuận Thành,Bắc Ninh

308 Trịnh Thị Hân Kế toán Thanh Phong -Thanh Liêm - Hà Nam 01676020706 trinhhan28121994@gmail.com Công ty TNHH ESPOIR Việt Nam

309 Nguyễn Thị Yến Hoa Kế toán Đội 6, Chi Đông, Lệ Chi, Gia Lâm, HN 0986717193 hoamin.5667@gmail.com Công ty CP giầy Ngọc Hà, Phú Thị, Gia Lâm, HN

310 Nguyễn Thị Hoài Kế toán 87 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 01664596354 hoaivit0212@gmail.com Công ty TNHH Quả táo Vangfm chi nhánh 221 Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa

311 Trịnh Thị Hòa Kế toán Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
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312 Trần Thị Loan Kế toán xã Kim Xá, Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0985672905 loantran94.vp.nir@gmail.com Công ty TNHH Đầu tư và TM PTU số 85, đường Vườn Cam, P.Phú Đô, Nam từ Liêm, HN

313 Lê Thị Ngoan Kế toán
Số 9 CL 747 Phố Vĩnh Phước, P.Thái Hòa, Thị rấn Tào Yên, Bình 

Dương
01675520124 ngocngoan0@gmail.com

Công ty TNHH Giầy da Trí Hùng Việt Nam, Phường Thái Hòa, Phố Mỹ Hiệp, TT Tân Yên, 

Thái Bình

314 Nguyễn Quỳnh Trang Kế toán Số 105B, P Tự Phước, Phường 11 TP Đà Lạt  0988357514 nguyenquynhtrang1793@gmail.com
Công ty Hosgpitality Marketing concept Vietnam company, toàn DMC 535 Kim Mã, Ba Đình, 

HN

315 Nguyễn Thị Thu Trang Kế toán Thôn Đặng Xá, Đặng Xá, Kim Sơn Gia Lâm Hà Nội 01687690192 Công ty SumiHanel, KCN Sài Đồng, Long Biên, HN

316 Trần Thị Sen Kế toán Gia Vân-Gia Viễn-Ninh Bình 0964117048 tranhuongsen93@gmail.com Trung tâm Tiếng Anh, Số 5 Đg Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

317 Lê Thị Phương Thảo Kế toán 78 Anh Nhơn, P 17, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 0984422073 lephuongthao5780@gmail.com Đội tư lệnh Quân khu 7, Q Gò Vaapsm Tp HCM

318 Đặng Thị Thắm Kế toán Làng Phú Đô, Mỹ Đình, Nam Từ liêm, HN 0976978909 dangtham0793@gmail.com Tập Đoàn BĐS DanCo  tòa C6 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN

319 Phùng Thị Thu Trang Kế toán Bình Minh - Kiến Xương - Thái Bình 01666235785

320 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán Thôn Hậu 1, Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh hóa 0962560489 Công ty CP Nội Thất hòa Phát, Phường Cát Lái, Q2, TP HCM

321 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Kế toán Phùng Khoan, Truy Văn, Nam Từ Liêm, Hn 0989601245
Công ty TNHH một thành viên TM & dịch vụ Hương Hùng Thúy, soos, Ngọc Hồi, Văn Điển, 

Thanh Trì, Hn

322 Lương Thị Thư Kế toán Đại Lải, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên 0972501099 Công ty CP Bảo Hưng, thôn Tiên Thắng, Bảo Khê, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

323 Dương Thị Oanh Kế toán Xóm 11, Hải Trung ,Hải Hậu ,Nam Định 0988357514 Công ty TM và SX Toàn Minh, 1041 Cầu Tuân, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN

324 Nguyễn Thị Quỳnh Kế toán xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 01672742528
Công ty CP xi măng Thành Thắng Group, thông Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà 

Nam

325 Trần Phương Thảo Kế toán Thôn Trung Việt 1, an Tường, Tp Tuyên Quang 01664905758
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Mới, 304, Tòa Nhà No3A, Khu Đô Thị Sài Đồng, 

Long Biên ,Hà Nội

326 Nguyễn Thị Thu Kế toán Thôn 6, xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 01699739165
Công ty dịch vụ Cổng Vàng, đối diện số 22, Nguyễn Khánh Toàn, P Quan Hòa, Q. Cầu Giấy, 

HN

327 Lê Thị Hằng Kế toán Số 71, Thôn 3, Tân Mỹ, bắc Giang 01685882202 Bán hàng sách tại nhà

328 Nguyễn Thị Cúc Kế toán Thôn Linh Quy, Kim Sơn, Gia Lâm, HN 01628057006 Công ty Giầy Ngọc Hà, KCN Phú Thị, Gia Lâm, HN

329 Bùi Thị Ánh Tuyết xã Đại Phúc, Vĩnh Tường, Vĩnh phúc 01659112084 ở nhà

330 Lê Thị Dung Kế toán 165 Bưu điện Cầu Giấy Hà nội 0962560489 Cửa hàng Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, HN

331 Bùi Tuyết Ánh Kế toán Số 2, ngách 158/4 Nguyễn Sơn, Long Biên, Bồ Đề 0983019943 HTX Thăng Long, Ngõ 156, Phố Phú Viên, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, HN

332 Vũ Thị Vân Anh Kế toán Số 30 đg Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, HN 0963345405 Nhiều công ty

333 Nguyễn Thị Mai Anh Kế toán Mãn Xá - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 01685034240 Nguyenthimaianhcdkt2.k8@gmail.com Công ty CP Thực phẩm Quốc tế An Phát, D1, Lô 13A, KCN Hapro

334 Bùi Thị Nhã Kế toán Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang 01673293919 buinha.1005@gmail.com Công ty điện tử Sam Sung, KCN Từ Sơn, Bắc Ninh

335 Đinh Thị Dung Kế toán Đông Lê, Đông La, Đông Hưng Thái Bình 0972900682 dinhthidung0910@gmail.com Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Tiệp Đức, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN
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336 Vương Thị Dương Kế toán xóm Thù Dực Phù Đổng-Gia Lâm-Hà Nội 01652500025 vuongduong.94@gmail.com Phòng tập Gym, số 1 Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, HN

337 Vũ Thu Hằng Kế toán Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, Nam ĐỊnh 0974059552 hhangvu1208@gmail.com Công ty TNHH In Bao Bì Duy Quân, 460 Trần Quý Cáp, Q Đống Đa, HN

338 Phạm Thu Hiền Kế toán Xóm 2 Vũ Đoài- Vũ Thư - Thái Bình 0978263519 phamthuhien.tb.94@gmail.com Công ty TNHH thương mại và dđầu tư thế giới đệm Việt

339 Cao Thị Thanh Huê Kế toán Thôn Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 01647544325 caothanhhue94@gmail.com Tại nhà

340 Nguyễn Thị Xuân Huế Kế toán An Hạ, An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 0962744694 nguyenthixuanhue267@gmail.com Công ty TNHH đầu tư ITNET, 509, nhà CT5B khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, HN

341 Trịnh Thị Loan Kế toán Trung Hạ, Lạng Phong, Nho Quan, Ninh Bình 01675253710 trinhthiloan.nb@gmail.com Trường Mầm non Ngôi nhà thần tiên, 89 Tam Chinh, Hoàng Mai, HN

342 Nguyễn Thị Quỳnh Kế toán Hán Nam, Gia Tiến, Gia Viễn Ninh Bình 0987837441 nguyenthiquynh.nb@gmail.com Học lên, Học viện tài chính, Từ Liêm, HN

343 Phạm Thị Thỏa Kế toán xóm 9,Khánh thành, yên khánh, Ninh Bình 0968672236 thoa26031994@gmail.com Công ty CPTM dịch vụ Danh Sinh, xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình

344 Nguyễn Thị Trang Kế toán Hán Nam, Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình 01684156588 nguyenthitrang.nb.94@gmail.com Học liên thông, Học Viện Tài Chính, Đông Ngạc Từ Liêm, HN

345 Võ Thị Mạnh Toàn Kế toán Liên Thành - Yên Thành - Nghệ An 01659802362

346 Nguyễn Thị Tám Kế toán Bồng Lai - Quế Võ - Bắc Ninh 01696988389 ngoctambn288@gmail.com công ty THNHH EMITCOM  KCN Quế Võ Bắc Ninh

347 Trần Thị Liên Kế toán Thanh Hóa 01659168442

348 Nguyễn Thị Hải Nhung Kế toán Kim Sơn Gia Lâm Hà Nội 01676658140 Cty Tnhh Dinapac, Khu Cn Sài Đồng B, Gia Lâm, Hà Nội

349 Nguyễn Thị Mẫu Kế toán Khánh Phú - Yên Khánh  - Ninh Bình 01652526251 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Xuân Luyện , Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình 

350 Nguyễn Thị Nhung Kế toán Đội 11, xã Thọ An-Đan Phượng-Hà Nội 0988144394 nguyennhung394@gmail.com
Công ty CP sản xuất và xây dựng Thịnh An, tòa Hud2,T2 khu Đô thị Tây Nam Ninh Đàm, 

Hoàng Maim HN

351 Nguyễn Thị Sen Kế toán
Nhà số 2, ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ/Thôn Phú Cường, xã Quảng 

Trường, Quảng Xương- Thanh Hóa
01644801665 ngnuyensen94th@gmail.com

Công ty CP dịch vụ và giải trí thể thao Thành Long, Số 1 Đường Hoa Lâm, Đức Giang-Long 

biên-Hà Nội

352 Nguyễn Thị Tâm Kế toán thôn Lương Tân, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang 1684651843 Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải Bắc Giang, Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

353 Vũ Thị Thương Kế toán Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên 0964917243 thuongvuhy@gmail.com Seven Shop, 93 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

354 Vũ Thị Thu Trang Kế toán Ngọc  Trì, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh 0967509794 vuthithutrang9794.nd@gmail.com Học tiếng để đi Hàn Quốc

355 Nguyễn Thị Tâm Kế toán Thôn Đồng Tài, Phú Lãng, Quế Võ Bắc Ninh 01652364415 nguyenthitamcdkt94@gmail.com Công ty Sam sung, KCN Yên Phong Bắc Ninh

356 Đặng Hải Anh Kế toán Số  20 Nghách 93/10 Ngõ  93  Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội 0976135165 danghaianhcdktk8mn@gmail.com Công ty Amnet Việt Nam, số 11 Duy Tân Cầu Giấy, Hà nội

357 Vũ Mai Anh Kế toán Tổ 11, Phường Nguyễn Trãi , Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang 0962729406 maianhkinna@gmail.com
công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT, toàn nhà VNPT số 57 Huỳnh thúc khác, 

Đống đa, Hn

358 Nguyễn Tuấn Anh Kế toán Phú Sơn, Hưng Long, Mỹ Hào , Hưng Yên 01696726722 tuananhk8hy@gmail.com Công ty TNHH thương mại Thành Thêm, Lý Thường Kiệt, Yên Lĩnh, Hưng Yên

359 Nguyễn Nhật Ánh Kế toán Số 34 ngõ 1 tập thể 16A5 lý lam đế, Hoàn Kiếm, HN 0943535694 anhanhh215@gmail.com công ty CP kết nối nhân tài (chi nhánh HN), 135 Thái Hà, q Đống Đa, Hà Nội
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360 Trần Tiến Dũng Kế toán

361 Đỗ Thị Thu Hà Kế toán Phúc Lai, Định Hòa, Thanh Hóa thuha4694@gmail.com
Công ty tài chính TNHH một thành viên Homecredit Việt nam, Toàn nhà phụ Nữ số 20 

Nguyễn Đăng Giai, Phường Thào Điền, Q2 Tp. HCM chi nhánh Thanh Hóa 

362 Trần Thị Hiền Kế toán

363 Hồ Thị Hiền Kế toán Thôn Thanh Minh, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa 0989276980 Tự kinh doanh

364 Lê Thị Hiếu Kế toán Hoàng Giang, Nông Cống- Thanh Hóa 01672740204 keengsh94@gmailcom Công ty TNHH Nam Vạn An, KCN Sài đồng, đe Long Biên, Q Long Biên, Hà nội

365 Nguyễn Thị Hoà Kế toán Hoằng Lương - Hoằng Hóa- Thanh Hóa 0972823724 nguyenhoakt1k8mn.hict.edu.vn@gmail.com
Công ty TNHH  một thành viên nhiệt lạnh Hải Nam, Lô 01 đại Nguyễn Hoàng, P Đông Hải, 

TP Thanh hóa

366 Vũ Thị Thu Hoài Kế toán xóm 3,Trình Nguyên, Quỳnh nguyên, Quỳnh phụ, Thái bình 0966708256 giahuy260914@gmail.com
Công ty tài chính TNHH một thành viên Homecredit Việt nam, Toàn nhà phụ Nữ số 20 

Nguyễn Đăng Giai, Phường Thào Điền, Q2 Tp. HCM chi nhánh Thanh Hóa 

367 Phạm Sỹ Hoàng Kế toán B1 P2 tập thể công trứ, Q Hai Bà Trưng, Hn 0913697466 ps.hoang200494@gmail.com Kinh tế quốc dân

368 Giáp Thị Hương Kế toán Thành Trung-Dĩnh Trì-Tp Bắc Giang-Bắc Giang giapthihuong95@gmail.com Ở nhà

369 Nguyễn Đăng Khoa Kế toán

370 Lê Thị Hồng Lan Kế toán Bắc Sơn - Bỉm Sơn -Thanh Hóa 01678406101 lanbs1994@gmail.com Học tiếp kế toán tại trung tâm

371 Vũ Thị Thùy Linh Kế toán Tổ 12, P Long Biên, Quận Long Biên, HN 01202124588 thuylinh2424@gmail.com Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Linh, 165 thái hà, đống đa, Hn

372 Vũ Diệu Linh Kế toán Hạ Long, Quảng Ninh 0965660804 d.linh1610@gmail.com Công ty CP Thương Mại dụ lịch Hàn Lan

373 Nguyễn Khánh Ly Kế toán

374 Nguyễn Thị Ngọc Mai Kế toán

375 Thế Minh Kế toán
số 23/30 Phan Đình Dót, 

Thanh Xuân, Hn
0984855914 theminh263@gmail.com Trung tâm Sitness plus, PT 5 bán đảo linh đàm, Hoàng Mai, HN

376 Hà Thị Kiều My Kế toán
Nhà Số 4, Ngõ 255, Đường Hoàng Mai, quận

 Hoàng MaiHà Nội
01677507258 hamy0293@gmail.com

Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Hà, E22, lô 19 khu đô thị Định Công q Hoàng mai, 

HN

377 Nguyễn Thị Ngọc Kế toán Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình 0979667594 nguyenngoc.k8mn@gmail.com Ở nhà

378 Nguyễn Thị Nhị Kế toán Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội 01699540955 nguyennhi912932@gmail.com

379 Lê Thị Tuyết Nhung Kế toán Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định 01683380053 tuyetnhung94nd@gmail.com

380 Nguyễn Thị Lan Phương Kế toán An Khoái , Phúc Tiến - Phú Xuyên- Hà Nội 0985009114 phuongphucha94@gmail.com Công ty CP đầu tư và phát triển Phúc Hà, KCN Nam Thăng Long, HN

381 Lê Hương Thảo Kế toán Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 01635929000 Kinh doanh tại nhà

382 Phạm Thị Thảo Kế toán Bình Đê, Đình Xuyên, Đình Giang, Hải Dương 01669579233 Công ty CP giầy Panta, Bình Đê, Đình Xuyên, Đình Giang, Hải Dương

383 Nguyễn Văn Thông Kế toán
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384 Nguyễn Thị Thu Kế toán Ninh Khang- Hoa Lư - Ninh Bình 01667737031 thuthu.helen@gmail.com
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN HẢI ANH NINH BÌNH, SỐ 3 ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, P 

ĐÔNG THANH, TP NINH BÌNH

385 Phan Thị Thu Kế toán Xóm 5, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 01674135292 phanthu8894 Công ty xe máy Honda, Khối 1, TT yên thành, Nghệ An

386 Đoàn Hà Thu Kế toán Thôn 4, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái 01677847778

387 Nguyễn Hương Trà Kế toán Số 1, Ngõ Hòa Binh 1, Phố Minh Khai Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 01255765989 Huongtranguyenk8mn@gmail.com

388 Lê Ngọc Trung Kế toán Thị trấn Cao Thường, Tân Yên, Bắc Giang 0989613921 lengoctrung93@gmail.com Học viện tài chính, Đông Ngạc Từ Liêm, Hà Nội

389 Đặng Thị Cẩm Vân Kế toán số 37,too43, khu 4, phường Hà Trung,Hạ Long- Quảng Ninh 01685698777 dangcamvan.hnu@gmail.com
công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT, toàn nhà Mobi fone, số 1 Dương Đình 

Nghệ, Yên hòa, cầu giấy, HN

390 Nguyễn Chung Thủy Kế toán Chung cư 17 T11, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hn 0932224094 Công ty TNHH DMT Thiên, Thủy Mộc, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà nội

391 Nguyễn Thanh Hải Kế toán Điền Thanh, Tân Dân, Sóc sơn, HN 0968217116 Công ty TNHH Main elecom, KCN Quang Minh, Mê Linh, HN

392 Nguyễn Thanh Hằng Kế toán Điền Thanh, Tân Dân, Sóc sơn, HN 01632305224 công ty MainelecomVina, KCN mở rộng Mê Linh, Quang Ninh

393 Vũ Thùy Linh Kế toán 49 phố Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà nội 0932221994 vuthuylinh0902@gmail.com Kinh tế quốc quốc dân, Quản trị kd

394 Nghiêm Thị Minh Kế toán

395 Trần Thị Xuân Phượng Kế toán Phố cố, Quang Minh, hiệp hòa, Bắc Giang 01662901086 Công tu TNHH Thiết kế và xây dựng KFCVina (Hàn Quốc), KCN Yên Phong, Bắc Ninh

396 Nguyễn Thị Thu Trang Kế toán Đội 4. HÀ LÂM, HÀ TRUNG, THANH HÓA 01666234863 trangxeo94@gmail.com Công ty TNHH thương mại ACS, 229 Đò lèn, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa 

397 Trịnh Thị Thuý Kế toán  Thanh Hóa

398 Nguyễn Thị Ánh Kế toán Cầu Treo, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 0981123247 Shop Ngọc Ánh,Cầu Treo, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang

399 Trần Thị Duyên Kế toán  Ninh Bình Ở nhà

400 Bùi Thị Duyên Kế toán Trường mầm non Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương 01698272728 Trường mầm non Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương

401 Ngô Thu Hường Kế toán Mai động, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Thanh Hóa) 0966222199

402 Ngô Thị Thuý Kế toán  Bắc Ninh

403 Vũ Thị Hiền Kế toán Xóm 12, xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định 0978187614 Công ty TNHH KGVina, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

404 Ngô Thị Hòa Kế toán Thị trấn Lim,  Bắc Ninh 01676665320 ngothihoa2103@gmail.com Công ty TNHH truyền hình cáp quang Vieetnam. Số 4 Lê Văn Thịnh, P suối Hoa, TP Bắc Ninh

405 Tạ Thị Minh Nguyệt Kế toán Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0989916923 minhnguyet681@gmail.com Kinh doanh tại nhà

406 Phạm Thị Dung Kế toán Xóm 3 nga lĩnh, nga sơn, thanh hóa 0978042515 Công ty TNHH Winners Vina, xóm 6 nga mỹ, nga sơn Thanh hóa

407 Vũ Thị Huyền Kế toán Hợp tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 01676655086 Tại nhà, Hợp tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
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408 Đỗ Thị Trang Kế toán Hiệp thuận,Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 01239509820 Xưởng may tại, Hiệp thuận,Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 

409 Đỗ Thị Bắc Kế toán  Yên Trung, Ý Yên, Nam Định 0974618930

410 Phạm Thị Chanh Kế toán Thôn 8, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0978879960 chanhphamthi@gmail.com Công ty TNHH Annoda VN, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

411 Nguyễn Văn Chung Kế toán Xóm 4, Khảng phong, kim bảng, Hà Nam 0966583119 Công ty TNHH Ace ANTNNA, KCN Đồng văn 2, Hà Nam

412 Phạm Thị Diên Kế toán Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương 01656965676 ở nhà

413 Đinh Thị Dung Kế toán thôn Nguyên xá 2, An Hiệp, Quỳnh phụ, Thái Bình 0985621564 Công ty TNHH thương mại Hiển Vinh, KCN Hòa xá, tp Nam định

414 Trần Thị Huyên Kế toán Vĩnh Khúc, Văn Giang , Hưng Yên 01683237366

415 Bùi Hồng Hương Kế toán Xã Văn Nang, Hưng Hà, Thái Bình 0964216923 buihonghuong0709@gmail.com
Công ty CP Inconet việt nam, Ô chợ dừa, số 20 ngõ 19 Trần quang diệu, p ô chợ dừa, đống đa 

Hà Nội.

416 Trịnh Thị Hường Kế toán Xóm 9 xã xuân đài, xuân trường, Nam Định 01668381696 Trường tư thục Thỏ ngọc, đc đường Trần Thánh Tông,Nam Định

417 Trịnh Thị Hường Kế toán Nhà số 29, ngõ 265, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN 01656073076 trinh92huong@gmail.cm
Công ty TNHH mậu dịch Hanhuy, khu Đông Gộc, thôn Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội

418 Phạm Hồng Phấn Kế toán Thôn Trường Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0973956680 Tại nhà, Thôn Trường Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

419 Nguyễn Hà Phương Kế toán số 1, Lệ Mật, việt hưng, long biên Hà Nội 0986303793 Trường mầm non Ben ben, B1, ngõ 164, nguyễn văn cừm Long Biên, Hà Nội

420 Phạm Thị Quỳnh Kế toán Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An 01697303391 Công ty TNHH Muntispa, số 55 Ngõ Giang, phố Đông Các, ô Chợ Dừa, Q. Đống Đam Hà nội

421 Phạm Thị Thu Trang Kế toán Giao tất A, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0974581600 phamthutrang8493@gmail.com Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Bảo Nguyên, số 6 đặng văn ngữ, quận Đống đa, Hn

422 Nguyễn Thị Quý Kế toán Đại Bằng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0984977193 4ever.youngbae.bb@gmail.com Cửa hàng tại nhà

423 Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán Thanh Bình, xã Xuân Lâm, Thuận thành, bắc ninh 0964983012 nguyenthuy301093@gmail.com Xưởng tư nhân, Đa Tiện, xã Xuân Lâm, Thuận thành, bắc ninh

424 Ngọ Thị Thuỷ Kế toán Cuân Hội, Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 01676434382 bichthuy2592@gmail.com Công ty TNHH HK Vina, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

425 Nguyễn Thị Trang Kế toán Dương Đanh, Dương Xá, Gia Lâm. Hà Nội 01676405480 Công ty CP nhôm Đô Thành, kcn Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

426 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0987742948 Công ty CP xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn, 201 p Dịch vọng, Cầu Giấy, HN

427 Lê Thị Thu Hiền Kế toán Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa 01644703569 Công ty Big C Long Biên, Long Biên, Hà Nội

428 Lương Thị Nga Kế toán Tân Hưng, Sóc Sơn,  Hà Nội 0973042492 Ở nhà

429 Đỗ Thị Hoa Kế toán Đội 4, xóm Tiên Long, Giao Châu, Giao Thuỷ, Nam Định 01662968121 Công ty TNHH Hstech Vina, KCN Khai sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh

430 Bùi Thị Ánh Kế toán
số nhà 8 ngõ 192/348/30 Lê Trọng Tấn P. Định Công, Q Thanh Xuân, 

HN
0972432803

Công ty CP đầu tư TM & dịch vụ Gia Đình, SỐ 2A Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh 

Xuân - HN

431 Nguyễn Thị Bích Kế toán  Bắc Ninh
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432 Nguyễn Thùy Dương Kế toán Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội 0985834216
Công ty TNHH Phát triển thương mại BĐS Newstarland, khu đô thị VinHomes Riverside 

Long Biên, HN

433 Nguyễn Văn Đạt Kế toán  Ninh Bình

434 Nguyễn Thị Quỳnh Kế toán Chương Mỹ, Hà Nội 01634168530 Công ty TNHH SC_GROFOOD

435 Hoàng Thị Thuận Kế toán  Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 01688889620 Đại lý phân phối độc quyền Vanesa Việt Nam 

436 Lê Thị Thùy Anh Quản trị kinh doanh Yên Mỹ- Dương Quang- Gia Lâm- Hà Nội 0968274394 lethuyanh.qtkd Công ty TNHH 1 thành viên, VimoPiaVina, KCN Phú Thị, Gia Lâm, HN

437 Nguyễn Thị Chinh Quản trị kinh doanh Thôn Guột, xã Việt Hùng,Quế Võ-Bắc Ninh 01678488357 chinhmoon.ttb@gmail.com Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam

438 Mai Thị Thu Hà Quản trị kinh doanh Nga My- Nga Sơn-Thanh Hoa 0963641764 thuhamai@gmail.com Công ty TNHH ShinHwa, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

439 Hoàng Thị Hậu Quản trị kinh doanh Thôn Bắc Hải -Băng Tải, Nghi Sơn, Thanh Hóa 0974172289 hoanghauqt@gmail.com Dự án khu liên hợp lọc hóa dầu nghi 

440 Nguyễn Văn Thắng Quản trị kinh doanh Bình Sơn, Lục Nam - Bắc Giang 0967979926 Thangbg.kt@gmail.com Công ty CP May Bắc Giang, xí nghiệp may Bắc Giang, huyện Lục Nam, Bắc Giang

441 Lường Thị Thêm Quản trị kinh doanh Đội 1, Thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 01676185426 Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

442 Trần Hồng Hạnh Quản trị kinh doanh Mỹ Phong, Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hóa 01698816508 tranhanh.qtkd@gmail.com HTX du lịch Sài Gòn, 89 Bùi Huy Bích, Ngõ 1295/Hoàng Mai, HN

443 Dương Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh Thôn Châu Giang, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam 0982305431 Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

444 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Quản trị kinh doanh Thôn 9, xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 1663668999 Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

445 Đinh Thị Hiên Quản trị kinh doanh Tổ 15, làng Trạm, Ngách 61/65 P.Long Biên, Q.Long Biên, HN 1626478260 Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

446 Bùi Mạnh Hưng Quản trị kinh doanh Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 01658864562 manhung.03.04.94@gmail.com Công ty TNHH 4Orange

447 Nguyễn Thị Thu Hương Quản trị kinh doanh Huyện Kim Bảng- Tỉnh Hà Nam 01693444923 nguyenthithuhuong1408@gmail.com Công Ty Hệ Thống Dây Dẫn Su Mi Việt Nam, Khu Công Nghiệp Đồng Văn- Huyện Duy Tiên- Tỉnh Hà Nam

448 Đỗ Thị Mai Quản trị kinh doanh Xóm 4, Dương Cương, Đại Cương, Kim Bản, Hà Nam 0987932404 dothimai16894@gmail.com Cty CP Nhất Nam, sô 2 Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, HN

449 Nguyễn Quang Giáp Quản trị kinh doanh Thuận Thành - Bắc Ninh quanggiap.qtk8@gmail.com

450 Vũ Thị Việt Hà Quản trị kinh doanh Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0976 597 731 hanu.mlm@gmail.com Trung tâm Anvi Fashion workshop, P302 phố 14, Pháo đài Láng, Q.Cầu Giấy,HM và Cửa hàng Hanu Handmade Shop, Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

451 Hoàng Thị Chính Marketing Đội 5, Thiệu Dương Tp Thanh Hóa 0945806971 Tập đoàn Bách Thương Phát

452 Nguyễn Thị Hải Lam Marketing Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, HN 01699958951 Công ty TNHH hàng miễn thuế Gialux TACSECO

453 Đào Thị Mến Marketing Yên Đồng- Ý Yên-Nam Định 0916169934 daomen30081994@gmail.com Công ty TNHH & dịch vụ VinDS

454 Dương Thị Nga Marketing Xóm An Hòa, xã Thành Công, TX Phổ Yên, Thái Nguyên 01676427945 Công ty CPDVTM tổng hợp Vincommerce

455 Nguyễn Thị Thoa Marketing Lạc Chính, Nam Tiến, Nam Trực,Nam ĐỊnh 01676682701 Công ty CP áo dài Xuân
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

456 Nguyễn Hải Đăng Tài chính ngân hàng Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội 0969654989 haidangtaichinhnganhang@gmail.com Công ty MYM

457 Nguyễn Thị Nghĩa Tài chính ngân hàng Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01638776381 ntnghiahict@gmail.com Công ty CP Kanix

458 Nguyễn Thị Ngọc Tài chính ngân hàng số nhà 51/khu 4, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định 01636044342 cdtck8@gmail.com NH Nông nghiệp và PT Nông thôn

459 Nguyễn Phượng Anh Tài chính ngân hàng 229- Tổ 8- Yên Sở - Hoàng Mai- Hà Nội 01666568796 npa30051994@gmail.com Cửa hàng giấy Super

460 Lê Thị Đào Tài chính ngân hàng Hải Phong - Hải Hậu - Nam Định 01673432553 lethidaotcnh@gmail.com

461 Nguyễn Thị Thanh Lam Tài chính ngân hàng Chi Đông Lê Chi Gia Lâm Hà Nội 0972761213 Công Ty Dinh Dưỡng 3A, Chi Đông Lê Chi Gia Lâm Hà Nội

462 Vũ Thị Chiên Tài chính ngân hàng Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, HN 0973689165 Tại nhà

463 Đặng Quỳnh Anh Thiết kế thời trang Xóm 7, Viễn Lợi, Viễn Châu, Nghệ An 0979857631 dangquynhanh1111994@gmail.com Mở cửa hàng tại nhà

464 Lê Thành Đạt Thiết kế thời trang Số 40 Ngõ 185, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 0982715095 lethanhdat2603@gmail.com Công ty BOO

465 Nguyễn Thị Diễm Thiết kế thời trang Vũ Trung, Kiến Xương , Thái Bình 0988790882 nguyenthidiem14061993@gmail.com Công ty TAV

466 Nguyễn Văn Hà Thiết kế thời trang Đồng Xứng, Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang 01654113013 vanha94tt@gmail.com Xưởng May Thời trang Thanh Nguyễn

467 Nguyễn Thị Hiệp Thiết kế thời trang Tân Dân, Tĩnh Gia,  Thanh Hóa 0985538582 nguyenhiep2093@gmail.com Thời trang Kelly Bui

468 Nguyễn Thị Huyền Thiết kế thời trang Thanh Hà, Hải Dương 0968505493 nguyenhuyenthanh.280794@gmail.com công ty maxport

469 Nguyễn Huyền My Thiết kế thời trang Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội 01699152759 meomy3110@gmail.com Công ty Cp Thời Trang De Charme

470 Hà Thị Ngoan Thiết kế thời trang  Thôn 7, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang 01634994214 hangoan123@gmail.com Công ty cổ phần may Bắc Giang

471 Mai Thị Bích Ngọc Thiết kế thời trang Ngách 129/5/18  Tổ 2 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 0962095204 ngoc851994@gmail.com Làm tự do

472 Nguyễn Thị Oanh Thiết kế thời trang Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội 01659091726 Công ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Quang Minh

473 Phạm Tuấn Phương Thiết kế thời trang Nhà may phương Thảo, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng 0943340898 filedulieuluutru@gmail.com Nhà may phương thảo

474 Lưu Anh Quyết Thiết kế thời trang Bắc Hồng -Đông Anh - Hà Nội 0975975505 quyetchao12345@gmail.com Công ty TNHH Đỗ Gia

475 Đỗ Thị Thảo Thiết kế thời trang Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0949565367 Mở Xưởng tại nhà

476 Lê Thị Thảo Thiết kế thời trang Thành Kim _ Thạch Thành_ Thanh Hóa 0975972046 Lethao505@gmail.com Làm tự do

477 Nguyễn Thị Thu Thảo Thiết kế thời trang Tiểu Khu 14 Thị Trấn Lương Sơn , Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình 01638436507 Midori Apparel Hòa Bình Việt Nam

478 Phạm Thị Thuý Thiết kế thời trang Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình 01669452842 thuy1994tb@gmail.com công ty sản xuất hàng thể thao maxport

479 Đinh Thị Thuý Thiết kế thời trang Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình 0963226249 thuy93ymnb@gmail.com Tổ chức sự kiện
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

480 Vũ Thuý Tình Thiết kế thời trang Cao xã - Nam sơn - Hưng yên 01659091722 Thời trang Emspo

481 Nguyễn Thị Bình Vân Thiết kế thời trang Số 11, Khu 7, Thị Trấn Tiên Lãng, TP Hải Phòng 01675915915 nguyenbinhvan93@gmail.com Tự mở xưởng

482 Nguyễn Thị Hải Anh Thiết kế thời trang An Viên,Tiên Lữ,Hưng Yên 0962641646 haianhtt2k8@gmail.com Công ty may Tiên Hương

483 Võ Văn Bình Thiết kế thời trang Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 01693180322 binhbung1992@gmail.com Công ty Trí Đức

484 Phạm Văn Đắc Thiết kế thời trang Quỳnh Phụ, Thái Bình 0987456097 laodactu93@gmail.com Xưởng may Liên Nhiễn

485 Võ Trọng Hệ Thiết kế thời trang Tiến Lạc, Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh 0979534320 VTH.STYLE@GMAIL.COM Công ty May Nhà Bè

486 Đặng Đức Hiệp Thiết kế thời trang Thanh Hóa 0973214000 hiepspeed2@gmail.com Công ty TNHH 1 Thành viên

487 Đào Thanh Huyền Thiết kế thời trang 163 Phúc Tân , Hà Nội 01627934842 daohuyenbds123@gmail.com Công ty bất động sản

488 Hoàng Thị Ngọc Huyền Thiết kế thời trang Xóm 6, Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên 01657145584 ngochuyen94tn@gmail.com Mở cửa hàng tại nhà

489 Vi Thị Kết Thiết kế thời trang Đội 6, An Cảnh, Bình Chiều , Khoái Châu , Hưng Yên 01669936647 hoaiket93@gmail.com Thời trang Em 

490 Nguyễn Thị Lê Thiết kế thời trang Xóm 7, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 0969162947 lena.nguyenthi1994@gmail.com Dệt kim đông xuân

491 Cao Thị Linh Thiết kế thời trang Ký túc xã mới May Mười 0983497894 linhcaott2k8@gmail.com Công ty may 10

492 Trần Thị Mai Thiết kế thời trang Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang 01629565744 miuhatde94@gmail.com Công ty may cổ phần Hà Minh

493 Đinh Thị Kim Ngân Thiết kế thời trang Khu Tập Thể H1 Nguyễn Công Trứ, Hai bà Trưng, Hà Nội 0985856731 kimngan.tt2@gmail.com Xưởng Design Miin, thành lập thương hiệu riêng, nguyễn công trứ - hai bà trung - hà nội

494 Đinh Thị Thoa Thiết kế thời trang 734, Đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP. Bắc  Ninh 0989380058 dinhthoa12345@gmail.com May Việt Hàn

495 Đỗ Thị Thủy Thiết kế thời trang Bình Thanh, Kiến xương, Thái bình 0962359235 dthuy1121@gmail.com Công ty TNHH Khang Trang

496 Trần Quang Trung Thiết kế thời trang Đào Đoàn, Phù Cừ, Hưng Yên Không Không Xưởng may tư nhân

497 Đào Văn Tuân Thiết kế thời trang Quỳnh Sơn,Yên Dũng,Bắc Giamg 01692786833 daotuan.ktm@gmail.com Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu

498 Nguyễn Thị Sinh Thiết kế thời trang Ngọc Trì, Hậu Lộc, Đại Lộc, Thanh Hóa 1252245723 nguyenthisinh644409@gmail.com Tự mở cửa hàng

499 Võ Thị Thuận Thiết kế thời trang 251 Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 966037881 thuan151294@gmail.com Thời trang Nem

500 Nguyễn Thị Chinh Thiết kế thời trang Tân Yên - Bắc Giang 01658699580 chinh190592@gmail.com Cty Crystal Martin Vn, KCN Quang Châu, Việt yên, Bắc Giang

501 Bùi Thị Dung Thiết kế thời trang Lê Lợi_Kiến Xương_Thái Bình 0987547159 Thời trang Boo

502 Lê Văn Duy Thiết kế thời trang Thôn Hồ Sơn 1, Xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bẵc Giang 0985114957 duyle.7788@gmail.com Công Ty May Bình Nguyên

503 Nguyễn Thị Hà Thiết kế thời trang Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An 01662125729 nguyenhaiha94@gmail.com Mở Shop thời trang
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1 Đào Thị Dịu Công nghệ May Cát Tường- An Mỹ-Bình Lục - Hà Nam 01687505015 daodiu94@gmail.com Công Ty Cp May Đức Hạnh, Bình Lục_Hà Nam

504 Nguyễn Thị Hải Hà Thiết kế thời trang Lê Xá -Vũ Xá - Kim Động 0984911561 nguyenha94@gmail.com Cty Cổ Phần May Hưng Vũ, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên

505 Tăng Thị Ngọc Huyền Thiết kế thời trang Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An 01695892557 ngochuyen94tn@gmail.com Công ty may 4 mùa

506 Trần Văn Khoát Thiết kế thời trang Đội 5, An Châu 2, Hoàng Hanh, Hưng Yên 0987859241 trankhoat210592@gmail.com Tổng Công ty may Hưng Yên

507 Phạm Thị Hồng Ngát Thiết kế thời trang Toàn Thắng_Kim Động_Hưng Yên 0966045237 ngatphamhong@gmail.com Công ty may

508 Phạm Thị Thảo Thiết kế thời trang Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam 01685850456 phamthithao120194@gmail.com Công Ty May Đức Giang

509 Đỗ Thị Bích Thơm Thiết kế thời trang Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc Giang 01645579196 thomtho93@gmail.com Công Ty Vinaone Chang, Lạng Giang- Bắc Giang

510 Hoàng Trọng Thủy Thiết kế thời trang Đắc Sơn, Phố Yên, Thái Nguyên 0985995149 trongthuy1211@gmail.com Công ty may nhà Bè

511 Nguyễn Thị Trang Thiết kế thời trang Giá Sơn - Ninh Sơn -Việt Yên- Bắc Giang 01666418403 nguyenthitrang94@gmail.com Tổng Công Ty May 10, Sài Đồng- Long Biên- Hà Nội

512 Phạm Huyền Trang Thiết kế thời trang Chư Prong, Chư Prong, Gia Lai 01676315321 phamtrang1612@gmail.com Thời trang Empro

513 Vũ Thị Trang Thiết kế thời trang Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa 01636372421 trangvu63@gmail.com Cty Tnhh Every, Triệu Sơn, Thanh Hóa

514 Nguyễn Đình Triều Thiết kế thời trang Phù Lưu- Lộc Hà- Hà Tĩnh 0973596055 thoitrang283@gmail.com Mở xưởng

515 Nguyễn Thị Nhung Thiết kế thời trang Thôn Thành Trung, Dĩnh Trì, Bac Giang 1668489213 nhungnguyen7192@gmaim.com Công ty cổ phần may Bắc Giang

516 Đinh Trọng Vĩnh Thiết kế thời trang số 9 tổ 7, Đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội 974928852 boylovinh_u@yahoo.com Tự mở xưởng

517 PhạmThùy Trang Thiết kế thời trang Xóm 5, Tây Sơn, Đông Sơn, Tiền Hải, Thái Bình 1675974930 phamthuytrang1930@gmail.com Mở cửa hàng

518 Nguyễn Thị Phương Thiết kế thời trang Hoàng văn thụ_Chương Mỹ_Hà nội 1666644314 nguyenphuong93@gmail.com Công ty may mặc ESQUEL

519 Vũ Thị Thu Thiết kế thời trang Tổ 27, Vĩnh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 1648548203 traitimcuagio0793@gmail.com Công ty may cổ phần Vĩnh phú

520 Trần Thị Yến Thiết kế thời trang Thôn Việt Tiến, Xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang 1676655130 tt.yenunicoglobalvn.com Công ty UNICO Bắc Giang

521 Nguyễn Thị Trang Thiết kế thời trang 44 Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội 988298896 kunxu29@gmail.com Mở shop Thời trang
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6 94 14 39 64 49



2% 35% 5% 15% 24% 18%















Công ty cổ phần may HƯNG LONG II , Thôn cao xá- phường Lam Sơn- tp Hưng Yên - Hưng Yên



Công ty TNHH Kotiti, Lô IV 16a-16b nhóm công nghiệp IV, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh















Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

Công Ty Điện Tử Sam Sung Việt Nam Thái Nguyên ( Sevt ), Kcn Yên Bình 1 - Yên Phổ Thái Ngyên

Công Ty Hệ Thống Dây Dẫn Su Mi Việt Nam, Khu Công Nghiệp Đồng Văn- Huyện Duy Tiên- Tỉnh Hà Nam

Trung tâm Anvi Fashion workshop, P302 phố 14, Pháo đài Láng, Q.Cầu Giấy,HM và Cửa hàng Hanu Handmade Shop, Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội








